
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-BTNMT 
Hà Nội, ngày  …   tháng  ...  năm ………       

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
   

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động 

kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-

BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản 

lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhiệm vụ 

chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Điều 2. Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị 

thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này và các quy định hiện hành của 

Nhà nƣớc; chịu trách nhiệm trƣớc Bộ trƣởng và trƣớc pháp luật về việc tổ chức 

thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 388/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành Quy chế quản lý 
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nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch -Tài chính và Thủ trƣởng 

các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Bộ trƣởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trƣởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lƣu: VT, KHTC(md). 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTNMT ngày  …  tháng …  năm …… 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Quy chế này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn sử dụng 

nguồn chi thƣờng xuyên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Quy chế này không áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ và 

các dự án đầu tƣ phát triển. 

- Các nhiệm vụ chuyên môn do Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam thực hiện từ 

nguồn kinh phí Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho Ủy ban, thực hiện theo quy định về 

quản lý kế hoạch tài chính của Chủ tịch Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tham gia quản lý, 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc (NSNN). 

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

1. Nhiệm vụ chuyên môn mở mới đƣợc xây dựng căn cứ vào chiến lƣợc 

phát triển và quy hoạch ngành hoặc lĩnh vực; chƣơng trình công tác của Chính 

phủ; đề án do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; chƣơng trình, kế hoạch 5 năm, 3 

năm và nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; tính cấp thiết của 

nhiệm vụ và khả năng cân đối của NSNN. 

2. Nhiệm vụ chuyên môn mở mới phải đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng phê duyệt danh mục.  

3. Nhiệm vụ chuyên môn phải đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ 

điều kiện tổng hợp trong kế hoạch dự toán NSNN của năm kế hoạch gửi các cơ 

quan nhà nƣớc theo quy định. 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng dự toán NSNN giao hằng năm; 

trƣờng hợp nhiệm vụ chuyên môn có tính chất cấp bách cần triển khai thực hiện 

trƣớc hoặc có một số nội dung, công việc cần thi công trƣớc hoặc đồng thời với 
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các công việc khác để tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo hiệu quả, phải đƣợc 

sự chấp thuận bằng văn bản của Lãnh đạo Bộ. 

4. Nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng lĩnh vực chuyên môn. 

5. Việc kiểm tra, nghiệm thu chất lƣợng, khối lƣợng, sản phẩm của nhiệm 

vụ đƣợc tiến hành thƣờng xuyên trong quá trình thực hiện; kế hoạch kiểm tra, 

nghiệm thu đƣợc lập trên cơ sở tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 

6. Đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải tự kiểm tra, nghiệm thu 

chất lƣợng, khối lƣợng, sản phẩm, xác định giá trị đề nghị thanh toán của từng 

hạng mục công việc của nhiệm vụ do đơn vị mình thực hiện, chịu trách nhiệm 

trƣớc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền và pháp luật của nhà nƣớc. 

7. Nhiệm vụ chuyên môn chỉ đƣợc quyết toán kinh phí khi có đầy đủ các hồ 

sơ nghiệm thu và chứng từ thanh toán theo quy định. 

8. Việc tổ chức họp Hội đồng thẩm định các cấp chỉ thực hiện khi: có mặt ít 

nhất 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên Hội đồng trong đó có Chủ tịch/Phó Chủ tịch 

Hội đồng và có mặt ít nhất 1/2 (một phần hai) số Ủy viên phản biện (trƣờng hợp 

vắng mặt thì phải có ý kiến bằng văn bản) theo Quyết định thành lập Hội đồng. 

Việc tổ chức họp Hội đồng thẩm định đƣợc thực hiện theo hình thức trực 

tiếp hoặc trực tuyến. 

9. Văn phòng Bộ có trách nhiệm rà soát, tổng hợp trình Bộ phê duyệt danh 

mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới; trình phê duyệt nội dung, dự toán chi tiết 

(theo thẩm quyền phê duyệt) đối với các nhiệm vụ do các đơn vị thuộc Khối văn 

phòng Bộ thực hiện. 

10. Công tác quản lý nhiệm vụ chuyên môn cần thực hiện trên hệ thống 

quản lý công tác kế hoạch, tài chính hoặc hình thức phù hợp với quy định (trừ 

các nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nƣớc). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm: 

1.1. Là các đề án, dự án, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản 

về tài nguyên và môi trƣờng; điều tra, đánh giá hiện trạng, tiềm năng về tài 

nguyên và môi trƣờng; điều tra, khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm môi trƣờng, xử 

lý ô nhiễm môi trƣờng; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; ứng phó với biến 

đổi khí hậu; nhiệm vụ khảo sát, điều tra, thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổng kết, đánh giá các Chiến lƣợc, Nghị 

quyết, Chƣơng trình của Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tƣớng Chính 

phủ; các nhiệm vụ khác thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN 

lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng đƣợc cơ quan có thẩm quyền giao. 

1.2. Nhiệm vụ đặc thù 

1.2.1. Nhiệm vụ có tính chất ổn định thƣờng xuyên hàng năm (bao gồm: 

hoạt động quan trắc; giám sát, đánh giá tài nguyên và môi trƣờng; bảo quản tƣ 
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liệu; thống kê, thông tin, lƣu trữ dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng; bảo tàng; 

hoạt động của các Ban chỉ đạo, Văn phòng ban chỉ đạo; các trạm thu dữ liệu ảnh 

viễn thám; các trạm thu tín hiệu định vị vệ tinh; duy trì, vận hành hệ thống thông 

tin, cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin; tuyên truyền phổ biến nâng cao 

nhận thức cộng đồng và pháp luật về tài nguyên và môi trƣờng). 

1.2.2. Nhiệm vụ phát sinh mới thực hiện trong thời gian nhất định theo 

chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao (bao gồm: thanh tra, kiểm tra đột xuất; kiểm tra, 

giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; hoạt động tàu đo 

đạc, nghiên cứu biển; xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN; hội nghị, hội thảo quốc tế; vốn đối ứng và các nhiệm vụ khác theo 

quy định của Bộ).  

2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: là hoạt động kiểm tra của cơ 

quan quản lý nhà nƣớc cấp trên hoặc bộ phận quản lý của đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn.  

3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ: là Bộ hoặc cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc 

giao quản lý nhiệm vụ chuyên môn.  

4. Đơn vị thực hiện: bao gồm đơn vị chủ trì thực hiện và đơn vị phối hợp 

thực hiện (nếu có), trong đó: 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: là đơn vị đƣợc cơ quan cấp trên giao thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn tại Quyết định phê duyệt nhiệm vụ hoặc Quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: là đơn vị đƣợc giao thực hiện một phần của 

nhiệm vụ chuyên môn tại Quyết định phê duyệt nhiệm vụ hoặc Quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

5. Nghiệm thu cấp cơ sở: là hoạt động nghiệm thu của đơn vị chủ trì thực hiện 

và đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về khối lƣợng, chất lƣợng sản 

phẩm và giá trị thực hiện nhiệm vụ theo niên độ và nhiệm vụ hoàn thành. 

6. Nghiệm thu cấp quản lý: là hoạt động nghiệm thu của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc đối với đơn vị thực hiện về khối lƣợng, chất lƣợng sản phẩm và giá trị 

thực hiện theo niên độ và hoàn thành. 

7. Nghiệm thu niên độ: là hoạt động nghiệm thu thực hiện về khối lƣợng, 

chất lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện trong năm làm cơ sở để thanh toán, quyết 

toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo dự toán ngân sách nhà nƣớc 

hàng năm.  

8. Nghiệm thu theo hạng mục công việc: là hoạt động nghiệm thu về khối 

lƣợng, chất lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện hạng mục từ khi bắt đầu thực 

hiện đến khi hoàn thành của hạng mục công việc của nhiệm vụ chuyên môn. 

9. Nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành: là nghiệm thu về khối 

lƣợng, chất lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện nhiệm vụ từ khi khởi công đến 

khi hoàn thành công tác lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và nộp vào lƣu 

trữ nhà nƣớc. 
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Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt 

1. Bộ trƣởng phê duyệt 

- Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới. 

- Nhiệm vụ do Thủ tƣớng Chính phủ giao phê duyệt. 

- Nhiệm vụ có từ hai (02) đơn vị trực thuộc Bộ trở lên cùng thực hiện. 

- Nhiệm vụ có tính chất quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Bộ trƣởng. 

- Nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trƣởng theo 

phân cấp quy định tại Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

2. Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt 

- Thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự toán chi tiết đối với các nhiệm vụ chuyên 

môn đã đƣợc Bộ trƣởng phê duyệt nội dung và dự toán. 

- Nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trƣởng đơn 

vị trực thuộc Bộ theo phân cấp quy định tại Quy chế quản lý tài chính trong các 

cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Điều 5. Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đƣợc tiến 

hành theo các bƣớc sau: 

1. Lập, thẩm định và phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới. 

2. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn. 

3. Lập, phân bổ và giao kế hoạch, dự toán NSNN thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn. 

4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

5. Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn. 

6. Lập, thẩm định, phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn 

hoàn thành. 

Chƣơng II 

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN MỞ MỚI 
 

Điều 6. Đề xuất mở mới nhiệm vụ chuyên môn 

1. Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển và quy hoạch ngành hoặc lĩnh vực; 

chƣơng trình công tác của Chính phủ; đề án do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt; 

chƣơng trình, kế hoạch 5 năm, 3 năm và nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của 

Lãnh đạo Bộ; tính cấp thiết của nhiệm vụ và khả năng cân đối của NSNN, các 

đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất nhiệm vụ chuyên môn mở mới (trừ các nhiệm vụ 

thuộc mục 1.2.2 điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 Quy chế này), gửi về Bộ để tổng hợp. 

Thời gian gửi đề xuất trƣớc 01 tháng 3 của năm trƣớc năm kế hoạch. 
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2. Hồ sơ nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới, bao gồm:  

- Văn bản đề nghị của đơn vị trực thuộc Bộ. 

- Danh mục các nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới theo mẫu tại Phụ 

lục số 01. 

- Đề cƣơng nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới theo mẫu tại Phụ lục số 02. 

Điều 7. Thẩm định, phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới 

1. Bộ chỉ xem xét thẩm định đối với các nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở 

mới gửi đúng thời hạn. 

2. Trình tự thẩm định, thời gian trình phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên 

môn đề xuất mở mới: 

2.1. Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới của các đơn vị, 

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới gửi 

lấy ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nƣớc và các đơn vị liên quan; ý 

kiến thẩm định bằng văn bản của các đơn vị theo mẫu tại Phụ lục số 03a và gửi 

về Bộ trong thời gian không quá 07 ngày làm việc (sau đây gọi chung là ngày). 

Trƣờng hợp cần thiết, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất thành lập Hội đồng 

thẩm định danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới do Lãnh đạo Bộ là Chủ tịch 

Hội đồng, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội 

đồng phải có thành viên là chuyên gia về chuyên môn và đại diện cơ quan quản 

lý nhà nƣớc lĩnh vực liên quan. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định theo 

mẫu tại Phụ lục số 04. 

Thời gian tổ chức họp Hội đồng thẩm định không quá 07 ngày kể từ ngày 

ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. Ý kiến thẩm định của thành 

viên Hội đồng theo mẫu tại Phụ lục số 03b; Biên bản họp Hội đồng thẩm định 

theo mẫu tại Phụ lục số 05. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, tổng hợp ý kiến thẩm định gửi đơn vị để 

hoàn thiện và gửi lại Bộ trong thời gian không quá 05 ngày.  

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện danh mục nhiệm vụ chuyên môn 

mở mới gửi xin ý kiến các Thứ trƣởng; tổng hợp danh mục nhiệm vụ chuyên 

môn mở mới trình Bộ trƣởng xem xét, phê duyệt trƣớc ngày 20 tháng 4 của 

năm trƣớc năm kế hoạch. Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên 

môn mở mới theo mẫu tại Phụ lục số 06. 

 Thời hạn phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới trƣớc ngày 

30 tháng 4 của năm trƣớc năm kế hoạch. 

3.Trƣờng hợp phát sinh nhiệm vụ chuyên môn mở mới để thực hiện 

nhiệm vụ cấp bách, đơn vị lập hồ sơ trình Bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, 

phối hợp với cơ quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực và đơn vị có liên quan thẩm 

định trình Bộ trƣởng xem xét, quyết định. Trình tự thẩm định, trình phê duyệt 

danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới bổ sung theo quy định tại 

điểm 2.1 khoản 2 Điều này. 
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ChƣơngIII 

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ 

 PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Điều 8. Lập nhiệm vụ chuyên môn, trình phê duyệt 

1. Căn cứ danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới đã đƣợc Bộ trƣởng phê 

duyệt, đơn vị đƣợc giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 

thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lƣợng theo quy định của quy 

chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy 

định tài chính hiện hành. 

Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn đƣợc lập theo mẫu tại Phụ lục số 07; 

thuyết minh nhiệm vụ đặc thù đƣợc lập theo mẫu tại Phụ lục số 08. 

2. Trong quá trình lập thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn nếu có sự thay 

đổi một trong các nội dung: tên, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, sản phẩm, phƣơng 

pháp, thời gian thực hiện so với Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới đƣợc 

phê duyệt, cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đƣợc 

giao chủ trì thực hiện phải có báo cáo giải trình gửi Bộ. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tổng hợp, báo cáo Bộ trƣởng xem xét, quyết định. 

3. Đơn vị trình phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn. 

3.1. Đối với nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tƣớng Chính phủ, cơ quan trực thuộc Bộ đƣợc giao quản lý nhiệm vụ trình Bộ 

thẩm định. Bộ trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

3.2. Đối với nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ 

trƣởng, cơ quan trực thuộc Bộ đƣợc giao quản lý nhiệm vụ trình phê duyệt. 

3.3. Đối với nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

trƣởng đơn vị theo phân cấp, đơn vị trực thuộc cơ quan đƣợc giao quản lý 

nhiệm vụ trình phê duyệt. 

4. Thời hạn lập, trình và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn:  

4.1. Nhiệm vụ trình Thủ tƣớng Chính phủ: cơ quan trực thuộc Bộ đƣợc 

giao lập nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ (đã tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của 

các đơn vị liên quan thuộc Bộ) và trình Bộ trƣớc ngày 31 tháng 5 năm trƣớc 

năm kế hoạch. 

4.2. Các nhiệm vụ khác, đơn vị đƣợc giao lập nhiệm vụ phải lập, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và ban hành trƣớc 30 tháng 6 năm trƣớc năm kế hoạch. 

Điều 9. Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn 

1. Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn 

- Văn bản đề nghị của đơn vị. 

-Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn. 
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- Hồ sơ thẩm định cấp cơ sở (bao gồm: ý kiến thẩm định của các đơn vị 

liên quan, ý kiến thành viên hội đồng (nếu có)  và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý 

kiến của đơn vị; Biên bản họp Hội đồng thẩm định (nếu có); Báo cáo thẩm định 

nội dung và dự toán của bộ phận kế hoạch, tài chính…). 

- Đối với nhiệm vụ chuyên môn có tính chất đầu tƣ đƣợc triển khai tại các 

địa phƣơng, hồ sơ nhiệm vụ phải có văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng về mặt bằng, cơ sở hạ tầng, tiếp nhận 

bàn giao và vận hành sau khi nghiệm thu và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền 

về quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Trình tự thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt 

2.1.1. Thẩm định cấp cơ sở 

a) Cơ quan đƣợc giao quản lý nhiệm vụ phải tổ chức thẩm định ở cấp cơ sở 

và chịu trách nhiệm về chất lƣợng nội dung, dự toán; lấy ý kiến các đơn vị có 

liên quan hoặc thành lập Hội đồng thẩm định (nếu cần). 

Trƣờng hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, bộ phận kế hoạch, tài 

chính chủ trì, tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan. 

Trƣờng hợp thành lập Hội đồng thẩm định, Lãnh đạo đơn vị đƣợc giao 

quản lý nhiệm vụ làm Chủ tịch. Hội đồng phải có thành viên là chuyên gia về 

chuyên môn và tối thiểu 02 ủy viên phản biện.  

Bộ phận kế hoạch, tài chính thông báo ý kiến thẩm định gửi đơn vị để hoàn thiện.  

b) Cơ quan đƣợc giao quản lý nhiệm vụ báo cáo Lãnh đạo Bộ ký văn bản 

xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phƣơng và cơ quan quản lý nhà nƣớc chuyên 

ngành liên quan trƣớc khi trình Bộ thẩm định. 

c) Bộ phận kế hoạch, tài chính của cơ quan đƣợc giao quản lý nhiệm vụ có 

trách nhiệm thẩm định nội dung, dự toán và lập Báo cáo thẩm định theo mẫu tại 

Phụ lục số 12. 

2.1.2. Thẩm định cấp Bộ 

Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị của đơn vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính có 

trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: 

a) Trƣờng hợp hồ sơ không đúng, đủ theo quy định, trong thời hạn không 

quá 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề xuất của cơ quan lập nhiệm vụ, Vụ 

Kế hoạch - Tài chính có văn bản thông báo cho đơn vị để hoàn thiện. Trong thời 

hạn không quá 03 ngày, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ. 

b)Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính lấy ý kiến các Vụ 

chức năng và các cơ quan có liên quan; trong thời gian không quá 05 ngày, các 

cơ quan liên quan có ý kiến thẩm định theo mẫu tại Phụ lục số 09a, gửi về Vụ 

Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp.  
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Trong trƣờng hợp cần thiết, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ trƣởng thành 

lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn. Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị là 

Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính hoặc/và Lãnh đạo đơn vị 

quản lý nhà nƣớc lĩnh vực là Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng phải có thành viên 

là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 02 ủy viên phản biện. Quyết định thành 

lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn theo mẫu tại Phụ lục số 10. Thời 

gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 07 ngày kể từ ngày có Quyết định 

thành lập Hội đồng (Ý kiến thẩm định của thành viên Hội đồng theo mẫu tại Phụ 

lục số 09b; Biên bản họp Hội đồng thẩm định theo mẫu tại Phụ lục số 11). 

Trong thời gian không quá 03 ngày sau khi nhận đủ ý kiến thẩm định của 

các đơn vị liên quan hoặc họp Hội đồng thẩm định, Vụ Kế hoạch - Tài chính 

tổng hợp, thông báo ý kiến thẩm định gửi đơn vị để hoàn thiện.  

Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định, 

cơ quan quản lý nhiệm vụ chỉnh sửa và gửi hồ sơ về Bộ (bao gồm: Tờ trình, 

Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định). Trong thời hạn không quá 05 ngày, Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định 

nội dung, dự toán và lập Báo cáo thẩm định vận dụng theo mẫu tại Phụ lục số 12. 

2.1.3. Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phƣơng liên quan 

Sau khi nhận đủ hồ sơ nhiệm vụ chuyên môn, Vụ Kế hoạch - Tài chính 

trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính; các Bộ, ngành, địa phƣơng liên quan (nếu cần). 

Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ khi nhận đủ ý kiến thẩm định của 

các Bộ, ngành và địa phƣơng liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp ý 

kiến thẩm định, gửi cơ quan lập nhiệm vụ để tiếp thu, hoàn thiện.  

Trong thời hạn không quá 07 ngày, cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách 

nhiệm lập Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành và địa phƣơng 

liên quan và hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ để trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. 

2.1.4. Trình phê duyệt 

Trong thời hạn không quá 03 ngày, Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát các 

nội dung đã đƣợc chỉnh sửa, trình Bộ trƣởng ký văn bản trình Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt. 

2.2. Nhiệm vụ chuyên môn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trƣởng 

2.2.1. Thẩm định cấp cơ sở: trình tự thẩm định thực hiện theo quy định tại 

mục 2.1.1 điểm 2.1 khoản này. 

2.2.2. Thẩm định cấp Bộ: trình tự thẩm định thực hiện theo quy định tại 

mục 2.1.2 điểm 2.1 khoản này. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày, Vụ Kế hoạch - Tài chính lập dự thảo 

Quyết định trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục số 13. 

2.3. Nhiệm vụ chuyên môn phân cấp cho Thủ trƣởng đơn vị phê duyệt: 

trình tự thẩm định và phê duyệt vận dụng nhƣ đối với nhiệm vụ thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Bộ trƣởng. 
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Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ khi có Quyết định phê duyệt, đơn 

vị có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 

Điều này về Bộ để theo dõi và quản lý. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đƣợc Quyết định phê duyệt và hồ sơ 

liên quan của đơn vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thẩm 

định và phê duyệt nhiệm vụ bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành. 

Trƣờng hợp phát hiện Quyết định phê duyệt của đơn vị chƣa đúng quy 

định, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính ký văn bản yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, 

hoàn thiện trƣớc khi triển khai thực hiện. Trƣờng hợp đơn vị không thống nhất, 

Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. 

 

Chƣơng IV 

LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NSNN 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Điều 10. Lập kế hoạch và phân bổ dự toán NSNN hàng năm 

1. Đối với nhiệm vụ chuyển tiếp, căn cứ vào kết quả thực hiện của năm 

trƣớc, tiến độ triển khai và phân kỳ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, đơn vị chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan đề xuất dự 

toán NSNN năm tiếp theo cho nhiệm vụ chuyên môn nhƣng tổng dự toán lũy kế 

đến thời điểm năm kế hoạch không đƣợc vƣợt khối lƣợng, dự toán đã đƣợc cơ 

quan thẩm quyền phê duyệt. 

2. Căn cứ dự toán NSNN phân bổ theo Thông báo của Bộ hằng năm, đơn vị 

phân khai dự toán cho các nhiệm vụ, bao gồm cả đơn vị chủ trì và đơn vị phối 

hợp thuộc Bộ thực hiện. Việc phân bổ dự toán NSNN cho các nhiệm vụ phải 

đảm bảo không vƣợt quá số NSNN phân bổ cho đơn vị và đúng nguồn vốn; sắp 

xếp theo thứ tự ƣu tiên cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ phải hoàn 

thành trong năm kế hoạch, nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mở mới. 

Điều 11. Giao, điều chỉnh kế hoạch và dự toán 

1. Trên cơ sở đề xuất phân bổ chi tiết đến đơn vị sử dụng ngân sách của các 

đơn vị trực thuộc Bộ; căn cứ vào tình hình thực tế, tiến độ thực hiện và khả năng 

cân đối NSNN, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ để phân 

bổ, giao dự toán NSNN cho các đơn vị trực thuộc Bộ. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách đƣợc giao, căn cứ 

vào tình hình thực tế thực hiện các nhiệm vụ, trƣờng hợp cần thiết phải điều 

chỉnh dự toán NSNN đã đƣợc giao trong năm, đơn vị có báo cáo đề xuất điều 

chỉnh dự toán NSNN (theo đợt điều chỉnh chung của Bộ, trừ trƣờng hợp thực 

hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trƣởng). Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, 

tổng hợp, báo cáo về điều chỉnh DTNS các nhiệm vụ để trình Bộ trƣởng ký ban 

hành Quyết định điều chỉnh DTNS cho các đơn vị. 
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Chƣơng V 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Điều 12. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm toàn bộ các công việc từ khi 

có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, giao kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện 

cho đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, bàn giao sản phẩm đƣa vào sử dụng. 

Căn cứ vào quy mô, phạm vi và tính chất của nhiệm vụ, Vụ Kế hoạch - Tài 

chính trình Bộ trƣởng thành lập Ban Quản lý hoặc Ban Chỉ đạo (nếu cần). Việc 

thành lập Ban Quản lý sẽ đƣợc ghi rõ trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ. 

2. Phƣơng thức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Nhiệm vụ chuyên môn do đơn vị thuộc Bộ trực tiếp thực hiện theo 

phƣơng thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, bao gồm cả các đơn vị phối hợp. 

2.2. Các nhiệm vụ chuyên môn không thuộc mục 2.1 khoản này thực hiện 

theo phƣơng thức đấu thầu. 

2.3. Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công đƣợc thực hiện theo Quy chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công của Bộ. 

3. Phê duyệt dự toán năm 

3.1. Đối với các nhiệm vụ không thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nƣớc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng, căn cứ nhiệm vụ, dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt và 

dự toán đƣợc giao hàng năm, Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt dự 

toán năm các nhiệm vụ trƣớc khi thực hiện (trừ trƣờng hợp dự toán giao phù hợp 

với phân kỳ thực hiện nhiệm vụ đã đƣợc phê duyệt). 

Đối với các nhiệm vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, dự toán năm đƣợc phê duyệt tại Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

3.2. Dự toán năm phải chi tiết các nội dung chi đối với các mục chi khái 

toán, tạm tính hoặc chƣa có đơn giá, định mức chi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Thời gian hoàn thành phê duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày đƣợc giao 

kế hoạch và dự toán NSNN năm. Quyết định phê duyệt dự toán năm và hồ sơ 

liên quan gửi về Bộ để theo dõi và quản lý. 

4. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự toán chi tiết 

4.1. Tùy theo yêu cầu về chuyên môn và quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định 

kỹ thuật của từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự toán 

chi tiết theo quy định trình cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt. 



11 

4.2. Đối với các hạng mục công việc dự toán mới lập khái toán hoặc tạm 

tính, cơ quan đƣợc Bộ giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phê duyệt hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trƣớc khi thực hiện. 

4.3. Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhiệm vụ trực thuộc Bộ phê duyệt thiết kế 

kỹ thuật - dự toán, dự toán chi tiết cho đơn vị thực hiện. Thời gian thẩm định, 

phê duyệt không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ khi có Quyết định phê duyệt tại 

các điểm nêu trên, cơ quan quản lý nhiệm vụ trực thuộc Bộ có trách nhiệm gửi 

Quyết định phê duyệt kèm theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự toán chi tiết về 

Bộ để theo dõi và quản lý.  

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đƣợc Quyết định phê duyệt của đơn 

vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thẩm định và 

phê duyệt bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành. 

Trƣờng hợp phát hiện Quyết định phê duyệt của đơn vị chƣa đúng quy định 

hiện hành, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính thừa lệnh Bộ trƣởng ký văn bản 

yêu cầu đơn vị điều chỉnh Quyết định phê duyệt. Trƣờng hợp đơn vị không 

thống nhất phải có văn bản báo cáo Bộ xem xét, quyết định. 

Điều 13. Điều chỉnh, dừng hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

1. Điều chỉnh nhiệm vụ chuyên môn 

1.1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trƣờng hợp có thay đổi 

nội dung, dự toán so với Quyết định đã đƣợc phê duyệt, đơn vị chủ trì phải thẩm 

định cấp cơ sở trƣớc khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh. 

1.2. Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh theo 

phân cấp quy định tại Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

1.3. Hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ chuyên môn 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh của đơn vị; 

- Thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn điều chỉnh; 

- Hồ sơ thẩm định cấp cơ sở (bao gồm: ý kiến thẩm định của các đơn vị 

liên quan, ý kiến thành viên hội đồng (nếu có) và Báo cáo tiếp thu, giải trình ý 

kiến của đơn vị; Biên bản họp Hội đồng thẩm định (nếu có); Báo cáo thẩm định 

nội dung và dự toán của bộ phận kế hoạch, tài chính…). 

1.4. Trình tự thẩm định và phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện nhƣ 

quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này. 

Trƣờng hợp cấp bách phải xử lý công việc gấp mà cần điều chỉnh các nội 

dung, dự toán một số hạng mục công việc nhƣng không vƣợt quá tổng dự toán 

đã đƣợc phê duyệt, không ảnh hƣởng tới mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ thì 

cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ đƣợc 

giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ cho điều chỉnh. 
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Đơn vị chỉ thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Lãnh đạo Bộ, sau đó đơn vị 

phải hoàn chỉnh hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh nhiệm 

vụ theo quy định. 

2. Dừng hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Trƣờng hợp do yếu tố khách quan hoặc bất khả kháng không thể tiếp tục 

thực hiện, đơn vị đƣợc Bộ giao quản lý nhiệm vụ hoặc đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Bộ đƣợc giao chủ trì thực hiện phải báo cáo, giải trình rõ lý do và trình Bộ 

xem xét, quyết định dừng hoặc tạm dừng thực hiện.  

Trƣờng hợp vì lý do chủ quan phải dừng thực hiện, cơ quan quản lý nhiệm 

vụ phải báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên 

quan và đề xuất phƣơng án xử lý trình Bộ xem xét, quyết định. Quyết định dừng 

hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục số 14. 

Sau khi có quyết định dừng hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 

có thẩm quyền, đơn vị phải lập đầy đủ hồ sơ để làm cơ sở thanh toán, quyết toán 

khối lƣợng công việc đã thực hiện, bao gồm: 

- Quyết định dừng hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Biên bản kiểm tra, xác nhận chất lƣợng, khối lƣợng công việc đã thực 

hiện của cơ quan có thẩm quyền. 

- Báo cáo quyết toán kinh phí phần khối lƣợng đã thực hiện. 

- Các hồ sơ và chứng từ thanh toán có liên quan. 

Cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt hoặc trình phê duyệt kết quả và giá trị 

quyết toán phần khối lƣợng đã thực hiện tính đến thời điểm dừng thực hiện. 

Điều 14. Bàn giao sản phẩm và nộp lƣu trữ 

1. Bàn giao sản phẩm: Sau khi nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành, các sản 

phẩm của nhiệm vụ đƣợc bàn giao đầy đủ cho đơn vị sử dụng theo nhiệm vụ 

đƣợc phê duyệt và theo quy định của từng lĩnh vực. Việc bàn giao phải có Biên 

bản giao nhận giữa các đơn vị liên quan. 

2. Nộp lƣu trữ 

Hồ sơ giao nộp tại cơ quan lƣu trữ theo quy chế giao nộp sản phẩm của 

từng lĩnh vực chuyên môn, bao gồm: 

- Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành cấp quản lý (đối với nhiệm vụ 

thực hiện trên 12 tháng)/ Hồ sơ nghiệm thu niên độ cấp quản lý (đối với nhiệm 

vụ thực hiện trong năm); 

- Sản phẩm của nhiệm vụ và Biên bản bàn giao sản phẩm kèm theo. 

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan của nhiệm vụ theo quy chế nộp lƣu trữ của 

từng lĩnh vực. 
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Điều 15. Chế độ báo cáo, thông tin 

1. Chế độ báo cáo 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trƣờng hợp có phát sinh các vấn đề 

mới hoặc vƣớng mắc, khó khăn, đơn vị chủ trì thực hiện tổng hợp đề xuất của 

các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên để 

đƣợc hƣớng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Định kỳ 6 tháng và kết thúc năm kế hoạch, 

các đơn vị trực thuộc Bộ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ gửi 

Bộ nhƣ sau: 

- Báo cáo 6 tháng: trƣớc ngày 05 tháng 7 của năm kế hoạch. 

- Báo cáo năm kế hoạch: trƣớc ngày 15 tháng 01 năm sau. 

2. Chế độ thông tin 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuỳ theo yêu cầu của công tác quản 

lý, đơn vị quản lý nhiệm vụ có thể công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 

(trừ các tài liệu mật theo quy định riêng). 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phải đƣợc công bố công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử, Báo, Tạp chí) của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng (trừ các tài liệu mật theo quy định riêng). 

 

Chƣơng VI 

KIỂM TRA, NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị 

1. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ và cơ quan quản lý các cấp có trách nhiệm thƣờng xuyên kiểm tra, 

giám sát các hoạt động ngay từ giai đoạn triển khai cho đến khi kết thúc nhiệm 

vụ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót làm ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng sản phẩm, đảm bảo thi công theo đúng tiến độ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật, thanh toán và chi tiêu theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đơn giá 

đƣợc cấp có thẩm quyền ban hành. 

2. Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, 

nghiệm thu cấp cơ sở, chịu trách nhiệm trƣớc Thủ trƣởng cơ quan quản lý cấp 

trên và trƣớc pháp luật về kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lƣợng, chất lƣợng 

sản phẩm và giá trị thực hiện. Kết quả nghiệm thu cấp quản lý của đơn vị phối 

hợp đƣợc gửi về đơn vị chủ trì để tổng hợp. 

3. Cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị cấp dƣới. Việc tổ chức kiểm tra đƣợc thực hiện định kỳ hoặc đột 

xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan, đơn vị chủ trì kiểm 

tra mời đại diện Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tham gia kiểm tra đối với các 

nhiệm vụ có sản phẩm bàn giao cho địa phƣơng sử dụng. 
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4. Đối với các nhiệm vụ do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ chủ trì 

thực hiện, cơ quan quản lý nhà nƣớc (Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ) có trách 

nhiệm kiểm tra chất lƣợng sản phẩm theo lĩnh vực đƣợc giao và đƣợc quy định 

cụ thể tại Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ. 

5. Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu 

cấp quản lý, trừ các nhiệm vụ thuộc mục 1.2.2 điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 Quy chế 

này (chỉ nghiệm thu cấp cơ sở); lập biên bản nghiệm thu đối với khối lƣợng, chất 

lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện do đơn vị trực thuộc thực hiện, chịu trách 

nhiệm trƣớc Bộ trƣởng, trƣớc pháp luật về kết quả nghiệm thu. Trong đó: 

Bộ tổ chức nghiệm thu cấp quản lý (niên độ và hoàn thành) đối với các 

hạng mục, nhiệm vụ do các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thực hiện. 

Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhà nƣớc (Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ) tổ chức 

nghiệm thu cấp quản lý đối với các nội dung do đơn vị trực thuộc thực hiện. 

Đối với các trƣờng hợp khác, việc nghiệm thu cấp quản lý do Bộ trƣởng 

xem xét quyết định và đƣợc quy định cụ thể tại Quyết định phê duyệt nội dung 

và dự toán nhiệm vụ. 

Tùy theo tính chất, quy mô của nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị nghiệm thu 

quyết định hình thức nghiệm thu.  

5.1. Trƣờng hợp thành lập Hội đồng nghiệm thu, Thủ trƣởng cơ quan 

nghiệm thu ra quyết định thành lập, Lãnh đạo cơ quan nghiệm thu làm Chủ tịch 

Hội đồng.  

Thành phần Hội đồng nghiệm thu bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Thƣ ký và 

một số thành viên thuộc các đơn vị chức năng có liên quan; chuyên gia về 

chuyên môn liên quan đến nhiệm vụ (nếu cần). Mời đại diện Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng tham gia nghiệm thu đối với các nhiệm vụ có sản phẩm bàn giao cho 

địa phƣơng sử dụng (nếu cần thiết). 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật và Thủ 

trƣởng cơ quan nghiệm thu về tính đúng đắn, khách quan của những kết quả 

nghiệm thu và các kiến nghị có liên quan đến nhiệm vụ đƣợc nghiệm thu. 

Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, Chủ tịch Hội 

đồng nghiệm thu về kết quả nghiệm thu đƣợc phân công. 

Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng, Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng và 

Biên bản họp Hội đồng vận dụng theo Phụ lục số 09b, số 10 và số 11. 

5.2. Trƣờng hợp giao cho đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện công tác 

nghiệm thu hoặc đơn vị có chức năng nghiệm thu đƣợc ghi trong chức năng 

nhiệm vụ của đơn vị hoặc bằng quyết định của Thủ trƣởng cơ quan nghiệm thu. 

Kết quả nghiệm thu phải trình cơ quan, đơn vị nghiệm thu cấp trên.  

Thủ trƣởng đơn vị đƣợc giao trách nhiệm nghiệm thu ký Biên bản nghiệm 

thu; chịu trách nhiệm trƣớc Thủ trƣởng đơn vị quản lý trực tiếp và trƣớc pháp 

luật về kết quả nghiệm thu. 
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Điều 17. Căn cứ để kiểm tra, nghiệm thu 

1. Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ của cơ quan có 

thẩm quyền. 

2. Quyết định giao kế hoạch và dự toán hàng năm. 

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

4. Thuyết minh nhiệm vụ; tài liệu, hồ sơ, sản phẩm liên quan đến việc thực 

hiện nhiệm vụ. 

Điều 18. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu 

1. Nội dung kiểm tra 

1.1. Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp tự kiểm tra 100% khối lƣợng, chất 

lƣợng sản phẩm, tiến độ và dự toán thực hiện nhiệm vụ.  

1.2. Đơn vị quản lý cấp trên kiểm tra một phần theo chuyên đề hoặc toàn 

bộ nội dung tùy theo mục đích kiểm tra sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền quyết 

định. Nội dung kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm: 

1.2.1. Kiểm tra tính hợp pháp, mức độ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, 

quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan. 

1.2.2. Kiểm tra về kế hoạch, tiến độ thực hiện, khối lƣợng, chất lƣợng, sản 

phẩm, dự toán thực hiện theo quyết định đã đƣợc phê duyệt.  

2. Nội dung nghiệm thu 

2.1. Đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực và khoa học trong việc 

thu thập, xử lý và phân tích số liệu, tài liệu khảo sát, đo đạc của nhiệm vụ theo 

nhiệm vụ đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. Đánh giá và xác nhận sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định 

kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy định của pháp luật liên quan đến 

nhiệm vụ. 

2.3. Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nội dung, khối lƣợng công 

việc và sản phẩm thực hiện so với quyết định phê duyệt. 

2.4. Xác nhận khối lƣợng, chất lƣợng và giá trị đề nghị thanh toán quyết 

toán của từng hạng mục công việc theo niên độ và nhiệm vụ hoàn thành. 

Điều 19. Trình tự, thủ tục kiểm tra 

1. Kiểm tra của đơn vị chủ trì thực hiện 

Căn cứ kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì chủ động 

thực hiện kiểm tra thƣờng xuyên, đột xuất việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo 

trách nhiệm. 

2. Kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nƣớc lĩnh vực: Căn cứ khoản 3, khoản 

4 Điều 16 Quy chế này, cơ quan quản lý nhà nƣớc phối hợp với đơn vị thực hiện 

để tổ chức kiểm tra sản phẩm theo quy định. 
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3. Kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên 

3.1. Kiểm tra thƣờng xuyên 

Căn cứ kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc, cơ 

quan quản lý cấp trên chủ động kiểm tra thƣờng xuyên, đột xuất việc tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm. 

3.2. Kiểm tra theo kế hoạch 

3.2.1. Lập kế hoạch kiểm tra 

a) Đối với cấp Bộ  

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

lập kế hoạch kiểm tra, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, thành phần đoàn 

kiểm tra, thời gian kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. 

Văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra phải đƣợc gửi đến đơn vị đƣợc giao 

quản lý nhiệm vụ trƣớc khi kiểm tra 10 ngày làm việc. 

b) Đối với cơ quan trực thuộc Bộ 

Căn cứ kế hoạch kiểm tra cấp Bộ, cơ quan, bộ phận kế hoạch, tài chính chủ 

trì lập kế hoạch kiểm tra nêu rõ mục đích, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra, 

thời gian kiểm tra trình Lãnh đạo cơ quan trực thuộc Bộ xem xét, quyết định.  

Văn bản thông báo kế hoạch kiểm tra phải đƣợc gửi đến đơn vị thực hiện 

nhiệm vụ trƣớc khi kiểm tra 10 ngày làm việc. 

3.2.2. Tổ chức thực hiện kiểm tra 

a) Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm lập báo cáo về tình 

hình thực hiện nhiệm vụ theo nội dung yêu cầu của kế hoạch kiểm tra đã đƣợc 

thông báo, gửi cơ quan, đơn vị chủ trì kiểm tra trƣớc khi thực hiện kiểm tra 03 

ngày làm việc; cử Lãnh đạo và cán bộ có trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc kiểm tra tham gia báo cáo, giải trình các vấn đề liên quan. 

b) Trƣởng đoàn kiểm tra tổ chức họp quán triệt kế hoạch, nội dung kiểm tra 

và phân công trách nhiệm theo năng lực chuyên môn đến từng thành viên tham 

gia kiểm tra, tùy theo nội dung của nhiệm vụ quyết định việc các thành viên báo 

cáo bằng văn bản hoặc thảo luận trực tiếp; xem xét, ký biên bản kiểm tra và 

thông qua các thành viên đoàn kiểm tra, đơn vị quản lý cấp trên đơn vị đƣợc 

kiểm tra và đơn vị đƣợc kiểm tra. 

c) Trong quá trình kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra phải ghi phiếu 

kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục số 15 gửi Trƣởng đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm 

về những nội dung kiểm tra trƣớc Thủ trƣởng đơn vị trực tiếp quản lý và Lãnh 

đạo Bộ. 

d) Thành viên thƣ ký giúp Trƣởng đoàn lập Biên bản kiểm tra theo mẫu tại 

Phụ lục số 16.  

đ) Thành viên Đoàn kiểm tra và cơ quan, đơn vị đƣợc kiểm tra có quyền 

bảo lƣu ý kiến về những nội dung chƣa thống nhất. Ý kiến bảo lƣu đƣợc ghi 

trong biên bản kiểm tra. 
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e) Đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch 

đƣợc phê duyệt. Trong quá trình kiểm tra nếu có thay đổi, Trƣởng đoàn kiểm tra 

phải báo cáo Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý để báo cáo ngƣời có 

thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra. Căn cứ ý kiến chỉ 

đạo bằng văn bản của ngƣời có thẩm quyền quyết định kiểm tra, Trƣởng đoàn 

kiểm tra thông báo cho các thành viên và cơ quan, đơn vị đƣợc kiểm tra để tổ 

chức thực hiện. 

3.2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra 

Kết thúc kiểm tra, cơ quan, đơn vị chủ trì kiểm tra phải lập Báo cáo kết quả 

kiểm tra gửi ngƣời có thẩm quyền quyết định. 

Điều 20. Trình tự, thủ tục nghiệm thu 

1. Nghiệm thu niên độ 

1.1. Nghiệm thu cấp cơ sở 

1.1.1. Hồ sơ nghiệm thu gồm: văn bản đề nghị nghiệm thu của tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vận dụng 

theo mẫu tại Phụ lục số 17 và các tài liệu khác có liên quan. 

1.1.2. Căn cứ kế hoạch và dự toán ngân sách đƣợc giao hàng năm; tiến độ 

thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp tổ chức nghiệm thu nội dung 

công việc đƣợc giao.  

Biên bản nghiệm thu phải đƣợc xác nhận về khối lƣợng, chất lƣợng sản 

phẩm và giá trị thực hiện của từng hạng mục công việc theo nội dung, dự toán 

đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo điều kiện thực tế thi công; 

phần khối lƣợng không đƣợc nghiệm thu phải nêu đầy đủ lý do, nguyên nhân.  

Biên bản nghiệm thu có đầy đủ chữ ký của Thủ trƣởng đơn vị chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ và tổ chức hoặc cá nhân chủ trì thực hiện vận dụng theo mẫu tại 

Phụ lục số 19. 

1.1.3. Khi có thay đổi về chế độ tiền lƣơng; thay đổi về định mức kinh tế - 

kỹ thuật, đơn giá đơn vị thực hiện xác định khối lƣợng, giá trị thực hiện hoàn 

thành tại thời điểm thay đổi, điều chỉnh. 

1.1.4. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 16, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

lập hồ sơ trình cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trên nghiệm thu cấp quản lý. Thời 

gian trình nghiệm thu cấp quản lý theo tiến độ nhiệm vụ nhƣng chậm nhất phải 

trƣớc ngày 15 tháng 12. 

1.2. Nghiệm thu cấp quản lý 

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 16, cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trên tổ 

chức nghiệm thu và lập Biên bản nghiệm thu niên độ của các nhiệm vụ do đơn vị 

trực thuộc thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số 19. Đối với các nhiệm vụ thực hiện 

theo phƣơng thức đặt hàng, Biên bản nghiệm thu thực hiện theo mẫu số 02 Phụ 

lục II kèm theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 
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1.2.1. Hồ sơ nghiệm thu gồm: văn bản đề nghị nghiệm thu của đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ, hồ sơ nghiệm thu cấp cơ sở, biên bản nghiệm thu cấp cơ sở; báo 

cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở (của đơn vị, bộ phận thực hiện công tác 

nghiệm thu hoặc đơn vị có chức năng nghiệm thu) theo mẫu tại Phụ lục số 18; 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và các tài liệu khác có liên quan. 

1.2.2. Căn cứ văn bản đề nghị nghiệm thu của đơn vị thực hiện, cơ quan, 

đơn vị nghiệm thu cấp quản lý quy định tại khoản 5 Điều 16 Quy chế này tổ 

chức nghiệm thu sau khi nhận đƣợc đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tùy theo tính chất, quy 

mô của nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị nghiệm thu quyết định phƣơng pháp tổ chức 

nghiệm thu; kiểm tra chứng từ liên quan đảm bảo việc thực hiện dự toán và chế 

độ tài chính hiện hành của nhà nƣớc. 

1.2.3. Biên bản nghiệm thu niên độ của cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trên 

phải xác nhận về khối lƣợng, chất lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện do đơn vị 

đề xuất của từng hạng mục công việc theo nội dung, dự toán đã đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt và theo điều kiện thực tế thi công; phần khối lƣợng không 

đƣợc nghiệm thu phải nêu đầy đủ lý do, nguyên nhân. Biên bản nghiệm thu cấp 

quản lý có đầy đủ chữ ký của Thủ trƣởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Thủ trƣởng 

cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp trên. 

1.2.4. Biên bản nghiệm thu niên độ là một trong những căn cứ pháp lý để đơn 

vị thực hiện thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Thời gian 

nghiệm thu niên độ phải hoàn thành trƣớc ngày 25 tháng 12 của năm kế hoạch. 

1.2.5. Khi có thay đổi về định mức, đơn giá, đơn vị quản lý nhiệm vụ xác 

định khối lƣợng, giá trị hoàn thành tại thời điểm điều chỉnh. 

2. Nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành 

Nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành áp dụng đối với các nhiệm vụ thực hiện 

trên 12 tháng. Kết quả nghiệm thu là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết 

định phê duyệt kết quả và quyết toán dự án hoàn thành. 

2.1. Lập hồ sơ nghiệm thu 

2.1.1. Đơn vị chủ trì thực hiện có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ nghiệm thu 

của mình và đơn vị phối hợp; lập hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành trình 

cơ quan quản lý nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu hoàn thành theo quy định tại 

khoản 5 Điều 16, Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:  

- Văn bản đề nghị nghiệm thu của đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ;  

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo mẫu tại Phụ lục số 17;  

- Danh mục sản phẩm; 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện, phê duyệt 

nhiệm vụ, dự toán;  

- Biên bản nghiệm thu và Biên bản kiểm tra, thẩm định báo cáo quyết toán 

hằng năm và các tài liệu liên quan đến giao dự toán, thanh toán, quyết toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ (của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp). 



19 

2.2. Tổ chức nghiệm thu 

2.2.1. Căn cứ văn bản đề nghị nghiệm thu của đơn vị chủ trì thực hiện, cơ 

quan quản lý nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu theo quy định tại khoản 5 Điều 16. 

2.2.2. Biên bản nghiệm thu của cơ quan quản lý nhiệm vụ phải xác nhận về 

khối lƣợng, chất lƣợng sản phẩm và giá trị thực hiện theo nội dung, dự toán đã 

đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo điều kiện thực tế thi công (giá trị 

thực hiện sẽ đƣợc xem xét trên cơ sở chứng từ, hồ sơ hợp pháp của đơn vị và 

đƣợc thông qua tại biên bản xét duyệt quyết toán của đơn vị có thẩm quyền); phần 

khối lƣợng không đƣợc nghiệm thu phải nêu đầy đủ lý do, nguyên nhân. Biên bản 

nghiệm thu phải có đầy đủ chữ ký của Thủ trƣởng đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm 

vụ, Thủ trƣởng cơ quan quản lý nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục số 20. 

2.3. Đối với năm cuối cùng thực hiện nhiệm vụ, việc nghiệm thu hoàn 

thành có thể đƣợc kết hợp cùng nghiệm thu niên độ năm cuối nhƣng thời gian 

phải đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều này và phải tách riêng khối lƣợng, 

chất lƣợng, giá trị thực hiện theo niên độ và tổng khối lƣợng, chất lƣợng, giá trị 

hoàn thành. 

Điều 21. Chi phí tổ chức kiểm tra, nghiệm thu. 

Chi phí kiểm tra, nghiệm thu đƣợc lập dự toán theo quy định tài chính hiện 

hành, đƣợc xác định trong nội dung phê duyệt dự toán của nhiệm vụ. 

 

Chƣơng VII 

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT 

KẾT QUẢ VÀ QUYẾT TOÁN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HOÀN THÀNH 
 

Điều 22. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên 

môn hoàn thành 

1. Khi kết thúc nhiệm vụ, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ phải lập Hồ sơ 

trình phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành và trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt  

Cấp phê duyệt nhiệm vụ là cấp phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ 

chuyên môn hoàn thành. Căn cứ tình hình thực tế, có thể phê duyệt đồng thời kết 

quả và quyết toán hoàn thành hoặc thực hiện 2 bƣớc (phê duyệt kết quả hoàn 

thành sau đó phê duyệt quyết toán hoàn thành). 

2. Hồ sơ trình bao gồm: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục số 17; 

- Các văn bản pháp lý: Quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung; biên bản 

nghiệm thu hàng năm và nghiệm thu hoàn thành; biên bản thông qua quyết toán 

hàng năm; biên bản thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm quyền (nếu có); 

- Danh mục sản phẩm của nhiệm vụ; 
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- Biên bản bàn giao sản phẩm (hoặc xác nhận giao nộp sản phẩm); 

- Phụ lục xử lý tài sản (nếu có) 

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan. 

Điều 23. Thẩm định và phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ 

chuyên môn hoàn thành 

1. Đối với nhiệm vụ do Bộ trƣởng phê duyệt 

Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị của đơn vị, Vụ Kế hoạch - Tài chính có 

trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: 

1.1. Trƣờng hợp hồ sơ không đúng, đủ theo quy định, trong thời hạn không 

quá 03 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề xuất của cơ quan quản lý nhiệm vụ 

hoặc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đƣợc giao chủ trì thực hiện, Vụ Kế hoạch - 

Tài chính có văn bản thông báo cho đơn vị để hoàn thiện. Trong thời hạn không 

quá 05 ngày, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ. 

1.2. Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm định 

trƣớc khi báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Trong quá trình thẩm định, 

Nếu cần thiết có thể lấy ý kiến các Vụ chức năng và các cơ quan có liên quan 

hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị thành lập Hội đồng thẩm định.  

Trƣờng hợp lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan; trong thời gian 

không quá 5 ngày, các đơn vị gửi ý kiến thẩm định theo mẫu tại Phụ lục số 21a về 

Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

Trƣờng hợp thành lập Hội đồng thẩm định, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình 

Bộ trƣởng thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành. 

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị là Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - 

Tài chính hoặc/và Lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nƣớc lĩnh vực là Phó Chủ tịch 

Hội đồng. Hội đồng phải có thành viên là chuyên gia về chuyên môn và tối thiểu 

02 ủy viên phản biện. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ theo 

mẫu tại Phụ lục số 22. Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày 

kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng (Ý kiến thẩm định của thành viên 

Hội đồng theo mẫu tại Phụ lục số 21b; biên bản họp Hội đồng thẩm định theo 

mẫu tại Phụ lục số 23).  

Trong thời gian không quá 03 ngày sau khi họp Hội đồng thẩm định hoặc 

nhận đủ ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan, Vụ Kế hoạch - Tài chính 

tổng hợp, thông báo ý kiến thẩm định gửi đơn vị để hoàn thiện.  

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc ý kiến thẩm định, 

cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ đƣợc giao chủ trì 

thực hiện lập Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ 

gửi về Bộ. Trong thời hạn không quá 07 ngày, Vụ Kế hoạch - Tài chính lập Báo 

cáo thẩm định theo mẫu tại Phụ lục số 24 và lập hồ sơ trình lãnh đạo Bộ xem 

xét, phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục số 25. 

2. Đối với những nhiệm vụ chuyên môn đã đƣợc Bộ trƣởng phân cấp cho 
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Thủ trƣởng cơ quan trực thuộc Bộ phê duyệt, trình tự thẩm định và phê duyệt 

vận dụng nhƣ đối với nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trƣởng. 

Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn 

hoàn thành, cơ quan quản lý nhiệm vụ phải có trách nhiệm gửi Quyết định phê 

duyệt và hồ sơ kèm theo theo quy định khoản 1 Điều này về Bộ để theo dõi và 

quản lý. Quyết định phê duyệt vận dụng theo mẫu tại Phụ lục số 25. 

 

Chƣơng VIII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với nhiệm vụ chuyển tiếp đã đƣợc phê duyệt, trƣờng hợp điều chỉnh 

nhiệm vụ mà thay đổi tổng dự toán theo mức phân cấp đƣợc quy định tại Quy 

chế quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng thì phải trình Bộ xem xét, quyết định. 

2. Việc phê duyệt và triển khai các bƣớc tiếp theo trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ thực hiện theo Quy chế này. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

1. Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn 

vị trực thuộc Bộ thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế này. 

2. Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực 

hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vƣớng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ 

(qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem 

xét, giải quyết./.  
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PHẦN PHỤ LỤC 
 

Phụ lục số 01: Danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Tên cơ quan đề xuất nhiệm vụ)  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN ĐỀ XUẤT MỞ MỚI 

(năm ......) 

 

STT 
Tên nhiệm vụ 

chuyên môn 

Cơ sở 

pháp lý 

Sự cần 

thiết 

Địa chỉ 

sử dụng 

sản 

phẩm 

Mục 

tiêu 

Nhiệm 

vụ chủ 

yếu 

Sản 

phẩm 

chính 

Phƣơng 

pháp chủ 

yếu 

Đơn vị thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 

Khái toán 

kinh phí 

(Triệu đồng) 

I Nguồn các hoạt động kinh tế 

1  

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. Cơ quan quản 

lý nhiệm vụ: 

2. Đơn vị thực 

hiện: 

- Đơn vị chủ trì:  

- Đơn vị phối 

hợp:  

3. Cơ quan kiểm 

tra (nếu có) 

  

2  .... .... .... …. …. ….     

...  .... .... .... …. …. ….     

II Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng 

1            

... ...           
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Phụ lục số 02: Đề cƣơng nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

(Tên cơ quan đề xuất nhiệm vụ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày        tháng       năm … 
 

ĐỀ CƢƠNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN ĐỀ XUẤT MỞ MỚI 
 

1. Tên nhiệm vụ. 

2. Cơ sở pháp lý đề xuất: Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển và quy hoạch 

ngành hoặc lĩnh vực; chƣơng trình công tác của Chính phủ; đề án do Thủ tƣớng 

Chính phủ phê duyệt; chƣơng trình, kế hoạch 5 năm, 3 năm và nhiệm vụ trọng 

tâm của Bộ; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, tính cấp thiết của nhiệm vụ và khả năng 

cân đối của NSNN. 

 3. Sự cần thiết phải xây dựng nhiệm vụ: phải phù hợp với chiến lƣợc, quy 

hoạch phát triển ngành hoặc lĩnh vực, chƣơng trình kế hoạch 5 năm của Bộ, 

chƣơng trình công tác năm của Bộ, chƣơng trình công tác của Chính phủ và các 

văn bản chỉ đạo khác. Lý do bức thiết phải triển khai ngay nhiệm vụ. 

4. Địa chỉ sử dụng sản phẩm 

5. Mục tiêu của nhiệm vụ: nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra 

trong quá trình quản lý nhà nƣớc của ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn. 

6. Nhiệm vụ chủ yếu: những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ nhiệm 

vụ; phƣơng pháp kỹ thuật - công nghệ lựa chọn; dự kiến khối lƣợng công việc 

cần thực hiện.   

7. Phạm vi thực hiện: giới hạn về nội dung, địa bàn thực hiện nhiệm vụ 

(đơn vị hành chính, vị trí, tọa độ địa lý (nếu có).  

8. Phƣơng pháp chủ yếu:  

9. Sản phẩm: phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc của ngành hoặc lĩnh 

vực và giải quyết đƣợc vấn đề thực tiễn đặt ra, đảm bảo tính bền vững (khả năng 

quản lý, vận hành, duy trì dự án) sau khi hoàn thành 

10. Khái toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện. 

- Tổng khái toán:……. Đồng (Chi tiết theo Phụ biểu 2.1) 

- Nguồn vốn: ….. 

11. Thời gian thực hiện: thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành(phải có 

tính khả thi và phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân sách hàng năm). 

12. Tổ chức thực hiện: Đề xuất Cơ quan quản lý nhiệm vụ và đơn vị thực 

hiện (chủ trì, phối hợp thực hiện) phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc 

cấp có thẩm quyền giao và năng lực thực tế của đơn vị.  

13. Dự kiến hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trƣờng: đảm bảo tính bền 

vững, khả năng quản lý, vận hành, duy trì kết quả nhiệm vụ sau khi hoàn thành. 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ 
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Phụ biểu 2.1: Khái toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

(Tên cơ quan đề xuất nhiệm vụ)  

  
 

PHỤ LỤC KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

 

TT 
Các khoản mục chi 

phí 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá 
Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 
Chi phí lập nhiệm vụ, 

dự án 

   
 

 

2 
Chi phí thực hiện nhiệm 

vụ, dự án 

   
 

 

 
…      

 
…      

  ...      

3 

Chi phí lập báo cáo 

tổng kết nhiệm vụ, dự 

án 

   

 

 

4 Các chi phí khác      

 
…      

 
…      

 
…      

  Tổng khái toán 
   

 
 

 

 

 
 



25 

Phụ lục số 03a: Ý kiến thẩm định danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới (đơn vị) 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Đơn vị thẩm định) 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Địa danh, ngày      tháng      năm …. 
 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN ĐỀ XUẤT MỞ MỚI NĂM … 

NGUỒN VỐN: ………… 

(Kèm theo Công văn số …/… ngày     tháng    năm     của đơn vị … về việc thẩm định danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở 

mới) 
 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ chuyên môn 

Ý kiến thẩm định 

Ghi chú 
Thống nhất 

Thống nhất 

có chỉnh sửa 

Không 

thống nhất 
Nhận xét(*) 

I Đơn vị...  

1 Nhiệm vụ 1 x   

Ý kiến về: tên nhiệm vụ, cơ sở pháp lý, Sự cần 

thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, phƣơng pháp 

thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện, thời gian thực 

hiện. 

 

 

2 Nhiệm vụ 2  x  Ý kiến …  

...       

II Đơn vị...      

1 Nhiệm vụ 1    ….  

2 Nhiệm vụ 2    ….  

...     ….  

(*) Trường hợp có ý kiến không thống nhất hoặc có chỉnh sửa cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung chi tiết (về 

tên nhiệm vụ, cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, phương pháp thực hiện, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện) 
 

  Đơn vị thẩm định 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 03b: Phiếu ý kiến thẩm định danh mục NVCM đề xuất mở mới (Thành viên HĐ) 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
PHIẾU GHI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN ĐỀ XUẤT MỞ MỚI NĂM … 

NGUỒN VỐN: ………… 

I. Thông tin thành viên Hội đồng 

Họ và tên: ........................................................................................................................................................................................  

Chức vụ:  .........................................................................................................................................................................................  

Đơn vị công tác: ..............................................................................................................................................................................  

Chức danh trong Hội đồng:  ............................................................................................................................................................  
 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụchuyên môn 

Ý kiến thẩm định 

Ghi chú 
Thống nhất 

Thống nhất 

có chỉnh sửa 

Không thống 

nhất 
Nhận xét (*) 

I Đơn vị ...  

1 Nhiệm vụ 1 x     

2 Nhiệm vụ 2  x  - Ý kiến ……  

...    x - Ý kiến ……  

II Đơn vị...      

1     ….  

...     ….  

(*) Trường hợp có ý kiến không thống nhất hoặc có chỉnh sửa cần ghi rõ ý kiến cụ thể (về tên nhiệm vụ, cơ sở pháp lý, 

mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm, phương pháp thực hiện, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện) 

  Thành viên hội đồng 

(ký, họ tên) 
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Phụ lục số 04: QĐ thành lập HĐTĐ danh mục NVCM đề xuất mở mới 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày        tháng       năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định danh mục nhiệm vụ chuyên môn 

đề xuất mở mới năm... 
 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm       của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm 

vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Đơn vị…  tại Công văn số … ngày      tháng   năm      về 

việc trình phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm …   ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Danh mục nhiệm vụ chuyên môn 

đề xuất mở mới năm … lĩnh vực…  , gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông/Bà………………….., Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông/Bà………………….., Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3.Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 1; 

4.Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 2; 

... 

... Ông/Bà………………….., Ủy viên thƣ ký. 

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá toàn diện 

các nhiệm vụ thuộc Danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới năm .... 

lĩnh vực ..... làm cơ sở để Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, 

quyết định. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trƣởng 

các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT, KHTC. 

BỘ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 05: Biên bản họp HĐTĐ danh mục NVCM đề xuất mở mới 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
HỘI ĐỒNG THẨM ĐINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày      tháng      năm    

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

ĐỀ XUẤT MỞ MỚI NĂM…. 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày … tháng… năm … của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc Thành lập Hội đồng Hội đồng 

thẩm định Danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới năm... lĩnh vực.... 

Căn cứ Quyết định …; 

Căn cứ …. 

Hôm nay, vào hồi        ngày …/…/…. Hội đồng tổ chức họp thẩm định 

Danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới năm... lĩnh vực.... , cụ thể nhƣ 

sau: 

I. Thành phần tham dự.  

1. Hội đồng thẩm định 

- Số thành viên có mặt: … uỷ viên. 

- Số thành viên vắng mặt: … uỷ viên. 

2. Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ, đơn vị liên quan. 

- Ông/Bà……; 

- Ông/Bà……; 

… 

II. Nội dung cuộc họp 

1. Thƣ ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp: 

3. Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ mở mới báo cáo nội dung đề xuất 

các nhiệm vụ. 

4. Ý kiến các thành viên Hội đồng (Phát biểu tại cuộc họp và ghi phiếu ý 

kiến theo Phụ lục số 03b) 

5. Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ mở mới tiếp thu, giải trình ý kiến 

Thành viên Hội đồng. 

6. Thƣ ký tổng hợp, thông báo kết quả Phiếu ghi ý kiến thẩm định của 

Thành viên Hội đồng. 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụchuyên môn 

Kết quả thẩm định 
Ghi 

chú Thống nhất 
Thống nhất 

có chỉnh sửa 

Không thống 

nhất 

I Đơn vị...  

1 Nhiệm vụ 1 .../...    

2 Nhiệm vụ 2  .../...   

...    .../...  

II Đơn vị...     

1      

...      

 

7. Chủ tịch Hội đồng kết luận 

Cuộc họp kết thúc lúc …… cùng ngày./. 
 

THƢ KÝ HỘI ĐỒNG  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 



30 

Phụ lụcsố 06: QĐ phê duyệt danh mục NVCM mở mới 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-BTNMT  
 Hà Nội, ngày        tháng       năm  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới  

(năm……) 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ ….;   

Căn cứ … 

…. 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm … 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Nguồn các hoạt động kinh tế: gồm (số lƣợng) nhiệm vụ, tại Phụ lục số 01 

2. Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng: gồm (số lƣợng) nhiệm vụ tại Phụ 

lục số 02. 

Điều 2. Thủ trƣởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo đơn 

vị chủ trì nhiệm vụ xây dựng thuyết minh nhiệm vụ chuyên môn theo mẫu tại 

Quy chế quản lý các nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-BTNMT ngày 

.... tháng ..... năm ... của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trƣởng 

các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Bộ/ngành liên quan khác (nếu có); 

- Lƣu: VT, KHTC. 

BỘ TRƢỞNG 
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  Phụ lục số … 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN MỞ MỚI NĂM … 

NGUỒN VỐN: … 

(Kèm theo Quyết định số…./QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm        của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Số 

TT 

Tên nhiệm 

vụchuyên 

môn 

Cơ sở              

pháp lý 
Mục tiêu Nhiệm vụ 

Sản phẩm 

chính 

Phƣơng pháp 

chủ yếu Đơn vị thực hiện  
Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

A Lĩnh vực...         

I Đơn vị...  

1 

 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1. 

2. 

3. 

... 

1.Cơ quan quản lý 

nhiệm vu. 

2. Đơn vị thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: … 

- Đơn vị phối hợp:… 

3. Cơ quan kiểm tra 

(nếu có) 

  

2  .... .... …. ….  ….   

...  .... .... …. ….  ….   

II Đơn vị ...  

1  .... .... …. ….  ….   

2  .... .... …. ….  ….   

...  .... .... …. ….  ….   

B Lĩnh vực...         

 ...         
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Phụ lục số 07: Thuyết minh NVCM 

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CƠ QUAN LẬP NHIỆM VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Hà Nội, ngày        tháng       năm … 

 

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

I. Thông tin khái quát 

1. Tên nhiệm vụ 

2. Cơ sở pháp lý: cần nêu rõ căn cứ để xây dựng nhiệm vụ (căn cứ vào 

quy hoạch, chiến lƣợc phát triển ngành hoặc lĩnh vực, chƣơng trình công tác của 

Chính phủ, chƣơng trình kế hoạch trung, dài hạn và nhiệm vụ trọng tâm hàng 

năm của Bộ). 

3. Sự cần thiết: phải phù hợp với chiến lƣợc, quy hoạch phát triển ngành 

hoặc lĩnh vực, chƣơng trình kế hoạch 5 năm của Bộ, chƣơng trình công tác năm 

của Bộ, chƣơng trình công tác của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác. Tính 

cấp thiết phải triển khai ngay nhiệm vụ. 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ 

5. Nhiệm vụ chủ yếu 

6. Phạm vi thực hiện 

7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ (khởi công - hoàn thành). 

II. Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

1. Đánh giá hiện trạng: nêu rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

của khu vực thực hiện nhiệm vụ; những thông tin, tƣ liệu, công việc, các nhiệm 

vụ nhiệm vụ khác đã và đang thực hiện có liên quan đến nhiệm vụ và đánh giá 

cụ thể mức độ (loại sản phẩm và số lƣợng) kế thừa sử dụng của từng loại thông 

tin tƣ liệu đã có phục vụ cho nhiệm vụ. 

2. Nội dung thực hiện 

- Mô tả những vấn đề phải giải quyết trong khuôn khổ nhiệm vụ; phƣơng 

án thiết kế kỹ thuật - công nghệ;  

- Nội dung và khối lƣợng công việc cần thực hiện: Chi tiết các hạng mục 

hay các hoạt động của nhiệm vụ; xác định rõ phƣơng pháp kỹ thuật - công 

nghệ;… làm rõ nội dung đơn vị tự thực hiện, nội dung cần phối hợp với cơ quan 

bên ngoài/địa phƣơng (nếu có). 

3. Phƣơng pháp thực hiện 

4. Sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ 
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- Sản phẩm trung gian và cuối cùng (số lƣợng, quy cách...). Xác định rõ 

số lƣợng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phải giao nộp, địa chỉ giao nộp sản 

phẩm; điều kiện đảm bảo tính bền vững của nhiệm vụ (khả năng quản lý, vận 

hành, duy trì sau khi nhiệm vụ kết thúc). 

- Đối với tài sản là kết quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ (nếu có) phải 

xác định rõ đối tƣợng thụ hƣởng. Trƣờng hợp đối tƣợng thụ hƣởng là các đơn vị 

ngoài Bộ, phải có văn bản đồng ý tiếp nhận và sử dụng tài sản của cấp có thẩm 

quyền (Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh). 

III. Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

1.Cơ sở lập dự toán: bao gồm các văn bản pháp lý đƣợc sử dụng để lập dự 

toán nhƣ các thông tƣ hƣớng dẫn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, 

tiêu chuẩn chi và các văn bản khác có liên quan. 

2. Lập dự toán chi tiết: Dự toán chi tiết đƣợc lập cho từng hạng mục công 

việc theo khối lƣợng đã xác định trong thuyết minh nhiệm vụ và tổng hợp kinh 

phí của toàn bộ nhiệm vụ. Từng hạng mục chi phải giải trình chi tiết căn cứ xác 

định dự toán, bao gồm:  

- Đối với hạng mục chi có định mức, đơn giá hoặc mức chi: đƣợc cơ quan 

thẩm quyền ban hành: giải trình các điều kiện áp dụng giá, mức chi theo từng 

loại văn bản tính giá. 

- Đối với hạng mục chi chƣa có định mức, đơn giá hoặc mức chi: đơn vị 

phải lập dự toán chi tiết theo nội dung yêu cầu của nhiệm vụ chi và chế độ tài 

chính hiện hành theo quy định kèm theo phụ lục tính chi tiết. 

- Đối với những nhiệm vụ lớn chƣa lập đƣợc dự toán chi tiết cho từng 

hạng mục công việc thì có thể lập khái toán cho các hạng mục công việc chính, 

trong quá trình triển khai nhiệm vụ sẽ phải lập các nhiệm vụ thành phần hoặc 

thiết kế kỹ thuật dự toán chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trƣớc khi 

thực hiện;  

- Trƣờng hợp nhiệm vụ cần triển khai trong nhiều năm thì phải xác định 

nhu cầu kinh phí trên cơ sở tiến độ thực hiện khối lƣợng nhiệm vụ theo từng 

năm để làm cơ sở lập kế hoạch và giao dự toán kinh phí thực hiện hàng năm. 

- Trƣờng hợp nhiệm vụ cần nhiều đơn vị thực hiện phải xác định rõ phần 

kinh phí tƣơng ứng với nội dung đơn vị tự thực hiện, nội dung cần phối hợp/hợp 

đồng với cơ quan bên ngoài/địa phƣơng ở phần nội dung đã nêu trên đây. 

3. Nguồn kinh phí: nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện (các hoạt động kinh tế 

hoặc sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng…). 

Đối với nhiệm vụ do nhiều đơn vị trong Bộ tham gia thi công, cần phân 

khai cụ thể khối lƣợng hạng mục công việc và dự toán kinh phí cho từng đơn vị 

thực hiện để làm căn cứ phân bổ ngân sách hàng năm. 

IV. Tổ chức thực hiện: Các điều kiện bảo đảm việc triển khai nhiệm 
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vụ(phƣơng pháp tổ chức thi công; năng lực về thiết bị công nghệ, cán bộ kỹ 

thuật, kinh nghiệm quản lý…); lộ trình thực hiện (thời gian bắt đầu và kết thúc) 

chƣơng trình, nhiệm vụ.  

Phân công rõ trách nhiệm cơ quan quản lý nhiệm vụ, đơn vị thực hiện 

(đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có)) và đơn vị nhận bàn giao, sử 

dụng kết quả, chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có); xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian 

tiến độ cho các hạng mục nhiệm vụ chủ yếu (từ khi khởi công đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ). 

V. Đánh giá hiệu quả nhiệm vụ  

1. Đánh giá hiệu quả về kinh tế. 

2. Đánh giá hiệu quả về xã hội. 

3. Đánh giá tác động đối với môi trƣờng. 

4. Đánh giá tính bền vững của nhiệm vụ. 

5. Khả năng rủi ro của nhiệm vụ. 

VI. Phần phụ lục: các bản đồ, sơ đồ, bản vẽ, biểu bảng (nếu có). 

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ LẬP NHIỆM VỤ  

(ký tên và đóng dấu)  
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Phụ lục số 08: Thuyết minh nhiệm vụ đặc thù 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CƠ QUAN LẬP NHIỆM VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 Hà Nội, ngày        tháng       năm 

 

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ 

 

1. Cơ sở pháp lý: cần nêu rõ căn cứ để xây dựng nhiệm vụ (căn cứ vào 

quy hoạch, chiến lƣợc phát triển ngành hoặc lĩnh vực, chƣơng trình công tác của 

Chính phủ, chƣơng trình kế hoạch trung, dài hạn và nhiệm vụ trọng tâm hàng 

năm của Bộ). 

2. Sự cần thiết: phải phù hợp với chiến lƣợc, quy hoạch phát triển ngành 

hoặc lĩnh vực, chƣơng trình kế hoạch 5 năm của Bộ, chƣơng trình công tác năm 

của Bộ, chƣơng trình công tác của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo khác. Tính 

cấp thiết phải triển khai ngay nhiệm vụ. 

3. Hiện trạng: nêu rõ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của khu 

vực thực hiện nhiệm vụ; những thông tin, tƣ liệu, công việc, các nhiệm vụ nhiệm 

vụ khác đã và đang thực hiện có liên quan đến nhiệm vụ và đánh giá cụ thể mức 

độ (loại sản phẩm và số lƣợng) kế thừa sử dụng của từng loại thông tin tƣ liệu đã 

có phục vụ cho nhiệm vụ. 

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:   

5. Nội dung thực hiện: xác định rõ nội dung và khối lƣợng công việc cần 

thực hiện; phƣơng pháp kỹ thuật - công nghệ; làm rõ nội dung đơn vị tự thực 

hiện, nội dung cần phối hợp với cơ quan bên ngoài/địa phƣơng (nếu có). 

6. Phạm vi thực hiện: giới hạn về nội dung, địa bàn thực hiện nhiệm vụ 

(đơn vị hành chính, vị trí, tọa độ địa lý (nếu có).  

7. Sản phẩm, kết quả: sản phẩm trung gian và cuối cùng (số lƣợng, quy 

cách...). Xác định rõ số lƣợng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phải giao nộp, địa 

chỉ giao nộp sản phẩm. 

8. Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện:  

- Cơ sở lập dự toán bao gồm các văn bản pháp lý đƣợc sử dụng để lập dự 

toán nhƣ các thông tƣ hƣớng dẫn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, 

tiêu chuẩn chi và các văn bản khác có liên quan;  

- Lập dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc theo khối lƣợng đã 

xác định trong thuyết minh và tổng hợp kinh phí của toàn bộ nhiệm vụ.   

- Nguồn kinh phí: nêu rõ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ (sự nghiệp 

kinh tế hoặc sự nghiệp môi trƣờng…). 

9. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Các điều kiện bảo đảm việc triển khai 
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nhiệm vụ (phƣơng pháp tổ chức thi công nhiệm vụ; năng lực về thiết bị công 

nghệ, cán bộ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý…); lộ trình thực hiện (thời gian bắt 

đầu và kết thúc).  

Phân công rõ trách nhiệm cơ quan quản lý nhiệm vụ, đơn vị thực hiện 

(đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện (nếu có)) và đơn vị nhận bàn giao, sử 

dụng kết quả, chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có); xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian 

tiến độ cho các hạng mục nhiệm vụ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ (từ khi khởi 

công đến khi hoàn thành). 

10. Phần phụ lục: các bản đồ, sơ đồ, bản vẽ, biểu bảng (nếu có). 

 
            THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ LẬP NHIỆM VỤ 

(ký tên và đóng dấu)  
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Phụ lục số 09a: Ý kiến thẩm định NVCM (đơn vị) 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày      tháng      năm …. 
 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

(Tên nhiệm vụ) 

(Kèm theo Công văn số …/… ngày     tháng    năm     của đơn vị … về việc thẩm 

định nhiệm vụ chuyên môn) 

 

I. Ý kiến thẩm định 

1. Cơ sở pháp lý 

2. Sự cần thiết 

3. Mục tiêu 

4. Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

5. Phạm vi thực hiện.  

6. Sản phẩm, kết quả nhiệm vụ 

7. Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

8. Dự toán kinh phí, nguồn vốn thực hiện 

9. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

10. Ý kiến khác (nếu có) 

II. Đánh giá chung 

1. Thông qua:      

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung:   

3. Không thông qua:     

(*) Trường hợp có ý kiến không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, 

bổ sung cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm định. 

 

  Thủ trƣởng đơn vị thẩm định 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 09b: Phiếu ghi ý kiến thẩm định NVCM (Thành viên HĐ) 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày      tháng      năm …. 
 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

(Tên nhiệm vụ) 

 

I. Thông tin thành viên Hội đồng 

Họ và tên: ..........................................................................................................  

Chức vụ:  ...........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ................................................................................................  

Chức danh trong Hội đồng:  ..............................................................................  

II. Nội dung thẩm định: 

1. Cơ sở pháp lý 

2. Sự cần thiết 

3. Mục tiêu 

4. Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

5. Phạm vi thực hiện 

6. Sản phẩm, kết quả nhiệm vụ 

7. Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

8. Dự toán kinh phí, nguồn vốn thực hiện 

9. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

10. Ý kiến khác (nếu có) 

III. Đánh giá 

1. Thông qua:      

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung:   

3. Không thông qua:      

 (*) Trường hợp có ý kiến không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, 

bổ sung cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm định. 

 

  Thành viên Hội đồng 

(ký, họ tên) 
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Phụ lục số 10: QĐ thành lập Hội đồng thẩm định NVCM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-BTNMT 
Hà Nội, ngày        tháng       năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung, dự toán nhiệm vụ chuyên môn  

(Tên nhiệm vụ) 
 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ ….;   

Căn cứ …; 

…. 

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm       của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm 

vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm      của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ 

chuyên môn mở mới năm … ; 

Xét đề nghị của Đơn vị…  tại Công văn số …    ngày      tháng     năm      

trình phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ …   ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và dự toán nhiệm vụ …, 

gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông/Bà………………….., Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông/Bà………………….., Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 1; 

4. Ông/Bà………………….., Ủy viên phản biện 2; 

... 

... Ông/Bà………………….., Ủy viên thƣ ký. 
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Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định, đánh giá toàn diện 

nội dung, dự toán của nhiệm vụ ... và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, quyết định. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trƣởng 

các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT, KHTC. 

BỘ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 11: Biên bản họp HĐ thẩm định NVCM 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày      tháng      năm       

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

(Tên nhiệm vụ) 
 

 

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày … tháng… năm … của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc Thành lập Hội đồng Hội đồng 

thẩm địnhnội dung và dự toánnhiệm vụ ....; 

Căn cứ Quyết định …; 

Căn cứ …. 

Hôm nay, vào hồi    ngày …/…/…. Hội đồng tổ chức họp thẩm địnhnhiệm 

vụ … , cụ thể nhƣ sau: 

I. Thành phần tham dự.  

1. Hội đồng thẩm định 

- Số thành viên có mặt: … uỷ viên. 

- Số thành viên vắng mặt: … uỷ viên. 

2. Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ, đơn vị liên quan. 

- Ông/Bà……; 

- Ông/Bà……; 

… 

II. Nội dung cuộc họp 

1. Thƣ ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp. 

3. Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ báo cáo thuyết minh nhiệm vụ. 

4. Ý kiến các thành viên Hội đồng (Phát biểu tại cuộc họp và ghi phiếu ý 

kiến theo Phụ lục số 9b) 

5. Đại diện đơn vị đề xuất nhiệm vụ mở mới tiếp thu, giải trình ý kiến 

Thành viên Hội đồng. 

6. Thƣ ký tổng hợp, thông báo kết quả Phiếu ghi ý kiến thẩm định của 

Thành viên Hội đồng. 
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Nội dung thẩm định: 

(1). Cơ sở pháp lý 

(2). Sự cần thiết 

(3). Mục tiêu 

(4). Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

(5). Phạm vi thực hiện 

(6). Sản phẩm, kết quả nhiệm vụ 

(7). Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

(8). Dự toán kinh phí, nguồn vốn thực hiện 

(9). Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

(10). Ý kiến khác (nếu có) 

7. Chủ tịch Hội đồng kết luận 

III. Đánh giá chung 

1. Thông qua: (số lượng) phiếu 

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung: (số lượng) phiếu 

3. Không thông qua:  (số lượng) phiếu 

(Ý kiến thẩm định của các Thành viên Hội đồng kèm theo) 

Cuộc họp kết thúc lúc …… cùng ngày./. 
 

THƢ KÝ HỘI ĐỒNG  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 



43 

 

Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả thẩm định nội dung, dự toán NVCM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Đơn vị thẩm định) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:……/… Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG, DỰ TOÁN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Tên nhiệm vụ: 

Đơn vị lập: 

Mục tiêu: 

Nhiệm vụ: 

Các phƣơng pháp: 

Sản phẩm: 

Phạm vi thực hiện: 

Đơn vị thực hiện: 

Thời gian thực hiện: 

Sau khi xem xét hồ sơ nhiệm vụ….kèm theo Công văn số …. ngày   /    /  

của (tên đơn vị trình); Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định nội dung và dự toán 

của nhiệm vụ nhƣ sau:  

A. Nội dung và dự toán nhiệm vụ: 

TT 
Nội 

dung 

Đơn 

vị 

tính 

Loại khó 

khăn 

(Loại 

chuyên 

đề) 

Khối 

lƣợng 

Định mức 

áp dụng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Phân kỳ kinh phí 

Ghi 

chú 

Theo 

năm 

Theo đơn 

vị 

Đơn 

vị lập 

Thẩm 

định 

Đơn 

vị lập 

Thẩm 

định 

Đơn 

vị lập 

Thẩm 

định 

Đơn 

vị lập 

Thẩm 

định 

Đơn 

vị lập 

Thẩm 

định 

Năm..

... 

Năm..

... 

Đơn 

vị.. 

Đơn 

vị.. 

1                        (1) 

2                            (2) 

3                            (3) 

                             … 

B. Thuyết minh chênh lệch khối lƣợng, dự toán giữa thẩm định với đơn vị 

lập (theo số thứ tự tại cột ghi chú): 

C. Các ý kiến khác (nếu có): 

 
CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH 

Chuyên viên kế hoạch        Chuyên viên tài chính 

 THỦ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 13: Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán NVCM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-BTNMT  
 Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ … 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Thông tư… 

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày… tháng… năm … của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn 

mở mới năm…; 

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm    của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm 

vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Đơn vị …. tại Tờ trình số …ngày    tháng    năm  về việc 

phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ… ;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ .….với các nội dung 

chính nhƣ sau: 

1. Mục tiêu  

2. Nhiệm vụ 

3. Phƣơng pháp thực hiện 

4. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ 

5.  Sản phẩm  

6. Thời gian thực hiện 

7. Nội dung, dự toán kinh phí hạng mục công việc (Tùy loại nhiệm vụ có 

thể chi tiết bằng phụ lục cho phù hợp) 

Số 

TT 
Nội dung ĐVT 

Loại 

KK 

Khối 

lƣợng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Phân kỳ thực hiện 

Ghi 

chú 

Theo năm Theo đơn vị 

Năm 

… 

Năm 

… 

Đơn 

vị… 

Đơn 

vị… 

1                  

2                  

3                  
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Số 

TT 
Nội dung ĐVT 

Loại 

KK 

Khối 

lƣợng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Phân kỳ thực hiện 

Ghi 

chú 

Theo năm Theo đơn vị 

Năm 

… 

Năm 

… 

Đơn 

vị… 

Đơn 

vị… 

…                  … 

8. Tổng dự toán kinh phí: (bằng số ... và bằng chữ ... ) và phân kỳ kinh phí 

thực hiện. 

9. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.... (Loại..., khoản ...) do Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng bố trí theo kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm. 

10. Tổ chức thực hiện: 

- Cơ quan quản lý nhiệm vụ:... 

- Đơn vị thực hiện: 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: 

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: 

- Cơ quan kiểm tra (nếu có) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,Thủ trƣởng 

đơn vị (cơ quan quản lý nhiệm vụ) và Thủ trƣởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 

- Bộ/ngành liên quan khác (nếu có); 

- Lƣu: VT, …. 

BỘ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 14: Quyết định dừng hoặc tạm dừng nhiệm vụ 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số: /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng  năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc dừng/tạm dừng thực hiện nhiệm vụ ………. 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTNMT ngày .. tháng .. năm ... của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ 

chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của đơn vị…..;   

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Dừng thực hiện nhiệm vụ ……… 

Điều 2.Đơn vị …. phải lập đầy đủ hồ sơ để làm cơ sở thanh toán, quyết 

toán khối lƣợng công việc đã thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, …và Thủ 

trƣởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:         

- Nhƣ Điều 3; 

- …; 

- Lƣu: VT, KHTC. 

 BỘ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 15: Phiếu kiểm tra NVCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU KIỂM TRA NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

 

Tên nhiệm vụ:  .....................................................................................................  

Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ:  .........................................................................  

Họ tên ngƣời thực hiện kiểm tra:  .......................................................................  

Chức vụ:  .............................................................................................................  

Đơn vị công tác (của ngƣời kiểm tra):  ...............................................................  

1. Tài liệu kiểm tra: 

-  ...........................................................................................................................  

-  ...........................................................................................................................  

2. Tên nội dung, hạng mục công việc kiểm tra: 

TT 
Tên công 

việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

đƣợc duyệt 

Khối lƣợng 

thực hiện 

Khối lƣợng  

kiểm tra 

Đánh giá chất 

lƣợng 

(đạt/không đạt) 

Ghi 

chú 

1        

2        

....        

3. Đánh giá khối lƣợng, chất lƣợng: 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

4. Kết luận và kiến nghị 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

Địa danh, ngày…....tháng….năm ……. 

 Ngƣời kiểm tra 

                                                                            (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Phụ lục số 16: Biên bản kiểm tra NVCM 

CƠ QUAN QUẢN LÝ 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ĐOÀN 

KIỂM TRA 

Số: ………/…… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTNMT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định … ngày    tháng   năm của … về việc phê duyệt nhiệm vụ... 

Căn cứ  ............................................................................................................  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 

1. Tên nhiệm vụ 

2. Đơn vị (bộ phận) thực hiện: 

3. Thời gian thực hiện: từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng ...năm.... 

4. Tài liệu sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nêu rõ tài liệu, 

Quy định, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng) 

II. Tình hình kiểm tra: 

1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra, nghiệm thu: 

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra:....... 

- Căn cứ (quyết định, văn bản giao nhiệm vụ,...) 

- Các văn bản áp dụng trong quá trình kiểm tra. 

2. Thành phần kiểm tra (ghi rõ họ tên, chức vụ các thành viên kiểm tra) 

3. Thời gian kiểm tra: từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng ...năm... 

4. Nội dung kiểm tra (nêu rõ nội dung kiểm tra, hạng mục công việc, sản phẩm) 

5. Kết quả kiểm tra về khối lƣợng, chất lƣợng (nêu rõ kết quả kiểm tra 

từng hạng mục công việc, sản phẩm nhiệm vụ) 

TT 

Tên công 

việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

đƣợc duyệt 

Khối 

lƣợng thực 

hiện 

Khối lƣợng 

đƣợc kiểm 

tra 

Đánh giá chất 

lƣợng  

(đạt/ không đạt) 

1       

2       

....       

III. Kết luận và kiến nghị:........ 

Biên bản đƣợc lập thành ......bản, 01 bản giao cho bên..., 01 bản giao cho 

bên...., 

 

Thủ trƣởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

(Ký, họ tên) 
Thủ trƣởng/Trƣởng đoàn kiểm 

tra 

(Ký, họ tên) 
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Phụ lục số 17: Báo cáo kết quả thực hiện nvcm 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

(Tên cơ quan thực hiện) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày        tháng       năm  
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

(Tên nhiệm vụ) 

 

1. Cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ 

2. Tổ chức thực hiện 

3. Kết quả thực hiện 

a) Mục tiêu đạt đƣợc so với nhiệm vụ đƣợc duyệt; nguyên nhân (không 

đạt đƣợc mục tiêu); 

a) Mức độ thực hiện nhiệm vụ so với nhiệm vụ đƣợc phê duyệt; lý do 

không thực hiện (nếu có); 

b) Tổng hợp toàn bộ phƣơng pháp đã thực hiện; 

c) Khối lƣợng, số lƣợng các công việc đã thực hiện; lý do tăng giảm (nếu 

có) so với nhiệm vụ đƣợc phê duyệt, điều chỉnh; 

4. Các kết quả đạt đƣợc; đánh giá mức độ hoàn thành trên thực tế so với 

mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm vụ đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Thống kê hồ sơ, tài liệu và sản phẩm hoàn thành; 

6. Tổng hợp chi phí đã thực hiện so với Dự toán đã đƣợc phê duyệt, phê 

duyệt điều chỉnh: Tổng hợp toàn bộ giá trị thực hiện nhiệm vụ hoàn thành, trên 

cơ sở lũy kế giá trị khối lƣợng công việc đã đƣợc quyết toán theo niên độ và giá 

trị thực hiện  năm cuối cùng. So sánh giữa kinh phí đã thực hiện với giá trị dự 

toán kinh phí đƣợc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; thuyết minh chênh lệch 

tăng hoặc giảm phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (Phụ biểu số 17.1).  

7. Đánh giá tác động kết quả nhiệm vụ hoàn thành đối với công tác quản lý 

nhà nƣớc ngành/lĩnh vực, hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trƣờng của nhiệm vụ;  

8. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị. 

 THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 (Ký tên và đóng dấu) 

 

(*) Đối với báo cáo kết quả thực hiện năm, chỉ tổng hợp nội dung, khối 

lượng sản phẩm thực hiện trong năm. 
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Biểu số 17.1: Tổng hợp khối lƣợng, giá trị thực hiện nhiệm vụ 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Tên cơ quan quản lý nhiệm vụ) 
  

TỔNG HỢP KHỐI LƢỢNG, GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
(Sử dụng cho báo cáo nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành) 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung công việc 
Đơn 

vị tính 

Quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ 

số…/QĐ-BTNMT 

ngày...tháng… năm   

Khối lƣợng, giá trị thực hiện 

Ghi chú 
Năm thứ nhất Năm thứ … Tổng 

Khối 

lƣợng 
Dự toán 

Khối 

lƣợng 
Giá trị 

Khối 

lƣợng 
Giá trị 

Khối 

lƣợng 
Giá trị 

I Chi phí lập nhiệm vụ              

II Chi phí thực hiện nhiệm vụ              

1                

2                

…                

III Chi phí lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ              

IV Chi phí khác              

1                

2                

…                

  Tổng cộng              
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Phụ lục số 18: Báo cáo kết quả nghiệm thu 

CƠ QUAN QUẢN LÝ 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

Số: ………/……… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ/ 

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 

(Tên nhiệm vụ/hạng mục công việc thuộc nhiệm vụ…) 

 
 

I. Tình hình thực hiện 

1. Đơn vị (bộ phận) thực hiện: 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày...tháng....năm...đến ngày....tháng ....năm.... 

3. Thời gian nghiệm thu:...từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng...năm… 

4. Nội dung thực hiện 

5. Tài liệu sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (nêu rõ tài liệu, Quy 

định, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng) 

II. Tình hình nghiệm thu nhiệm vụ: 

1. Cơ sở pháp lý để nghiệm thu: 

- Căn cứ vào quyết định phê duyệt nội dung và dự toán nhiệm vụ số:..... 

- Căn cứ (quyết định, văn bản giao nhiệm vụ,...) 

- Các văn bản áp dụng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu. 

2. Thành phần nghiệm thu (ghi rõ họ tên, chức vụ các thành viên nghiệm thu) 

3. Khối lƣợng nghiệm thu (*) 

TT 
Tên công việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng 

đƣợc duyệt 

Khối lƣợng 

thực hiện 

Khối lƣợng đƣợc 

nghiệm thu 

Ghi 

chú 

 Đạt Không đạt 

1        

2        

....        

4. Đánh giá về khối lƣợng, chất lƣợng: (nêu rõ kết quả nghiệm thu từng 

hạng mục công việc, sản phẩm nhiệm vụ hoàn thành) 

- Về khối lƣợng:  (Đánh giá về khối lƣợng đã thực hiện hoàn thành, đạt tỷ 

lệ % so với khối lƣợng đƣợc duyệt) 

- Về chất lƣợng: (Đánh giá về chất lƣợng các hạng mục, sản phẩm thi 

công đạt yêu cầu theo thiết kế kỹ thuật, dƣ toán đƣợc duyệt. Nguyên nhân các 

hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu,.....) 

III. Kết luận và kiến nghị 

 Thủ trƣởng đơn vị 

báo cáo 

* Đối với các nhiệm vụ được duyệt có mức độ khó khăn thì bổ sung thêm 

cột khó khăn (KK) vào biểu khối lượng nghiệm thu. 
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Phụ lục số 19: Biên bản nghiệm thu niên độ 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

Số: ………/….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa danh, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NIÊN ĐỘ 

NĂM.... 

Hạng mục:...................................................................................................... 

Nhiệm vụ: ………………………………………………………………….. 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTNMT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định … ngày    tháng   năm   của … về việc phê duyệt nội dung 

và dự toán nhiệm vụ ... 

Căn cứ  ..........................................................................................................  

1. Thành phần tham gia nghiệm thu gồm: 

a. Cơ quan nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách tham gia nghiệm thu (họ tên, 

chức vụ, đơn vị công tác) 

b. Đơn vị (bộ phận) thực hiện: ghi đầy đủ danh sách tham gia nghiệm thu 

(họ tên, chức vụ, đơn vị công tác) 

2. Thời gian nghiệm thu:.....từ ngày.....tháng......năm.......đến ngày.....tháng 

....năm.... 

3. Khối lƣợng, giá trị nghiệm thu: 

TT 

Tên công 

việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Quyết định phê 

duyệt 

Khối lƣợng, giá 

trị thực hiện 

Khối lƣợng, giá trị 

nghiệm thu Ghi 

chú Khối 

lƣợng 

Dự 

toán 

Khối 

lƣợng 

Giá trị Khối 

lƣợng 
Giá trị 

1          

2          

....          

....          

4. Đánh giá về khối lƣợng, giá trị (đã thực hiện hoàn thành,... đạt tỷ lệ...% 

so với Quyết định đã đƣợc duyệt. Lý do không đƣợc nghiệm thu) 

5. Đánh giá về chất lƣợng: (Đánh giá về chất lƣợng các hạng mục, sản 

phẩm thi công đạt yêu cầu theo thiết kế kỹ thuật, dƣ toán đƣợc duyệt. Nguyên 

nhân các hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu,.....) 

6.Về giá trị: … 

(giá trị thực hiện sẽ đƣợc xem xét trên cơ sở chứng từ, hồ sơ hợp pháp của 

đơn vị và đƣợc thông qua tại biên bản xét duyệt quyết toán của đơn vị có thẩm 

quyền);  
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7. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công việc và khối lƣợng nhiệm 

vụ:  .......................................................................................................................  

8. Kiến nghị:  .............................................................................................  

* Giá trị nghiệm thu chƣa phải là giá trị đƣợc quyết toán; số liệu quyết 

toán phụ thuộc vào cơ quan xét duyệt/thẩm định quyết toán hàng năm 

Biên bản đƣợc lập thành ......bản, 01 bản giao cho bên....., 01 bản giao cho  

bên...., 

Thủ trƣởng đơn vị/bộ phận 

thực hiện 

(Ký, họ tên) 

 Thủ trƣởng cơ quan 

nghiệm thu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 20: Biên bản nghiệm thu NVCMhoàn thành 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHIỆM VỤ 

 

Số: …......./….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày…....tháng….năm ……. 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HOÀN THÀNH 

Nhiệm vụ: ……… 

 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BTNMT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định … ngày    tháng   năm   của … về việc phê duyệt nội dung 

và dự toán nhiệm vụ ... 

Căn cứ … 

 

1. Thành phần tham gia nghiệm thu 

a) Cơ quan quản lý nhiệm vụ: ghi đầy đủ danh sách thành viên tham gia 

nghiệm thu (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác). 

b) Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: ghi đầy đủ danh sách thành viên 

tham gia nghiệm thu (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác). 

2. Thời gian nghiệm thu:.....từ ngày.....tháng......năm.......đến ngày.....tháng 

....năm.... 

3. Kết quả nghiệm thu: 

a) Đánh giá về trình tự thực hiện, các phƣơng pháp, các hạng mục; chất 

lƣợng của các loại tài liệu, số liệu đã đƣợc thu thập, xử lý và tổng hợp.  

b) Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, chứng từ 

liên quan đến các khối lƣợng đã hoàn thành.  

c) Khối lƣợng, giá trị nghiệm thu 

TT 

Tên công 

việc, 

sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng, dự 

toán đƣợc duyệt 

Khối lƣợng, giá 

trị thực hiện 

Khối lƣợng, giá trị 

nghiệm thu Ghi 

chú Khối 

lƣợng 

Dự 

toán 

Khối 

lƣợng 

Giá trị Khối 

lƣợng 
Giá trị 

1          

2          

....          

....          

d) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 
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- Về mục tiêu 

- Về khối lƣợng:  (Đánh giá về khối lƣợng đã thực hiện hoàn thành, đạt tỷ 

lệ % so với khối lƣợng đƣợc duyệt. Nguyên nhân khối lƣợng không đƣợc 

nghiệm thu) 

- Về chất lƣợng: (Đánh giá về chất lƣợng các hạng mục, sản phẩm thi 

công đạt yêu cầu theo thiết kế kỹ thuật, dƣ toán đƣợc duyệt. Nguyên nhân các 

hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu,.....) 

- Về tiến độ 

- Về sản phẩm 

- Về giá trị:…. 

(giá trị thực hiện sẽ đƣợc xem xét trên cơ sở chứng từ, hồ sơ hợp pháp của 

đơn vị và đƣợc thông qua tại biên bản xét duyệt quyết toán của đơn vị có thẩm 

quyền);  

4. Đề xuất, kiến nghị 

Biên bản đƣợc lập thành ......bản, 01 bản giao cho bên..., 01 bản giao cho 

bên...., 

Thủ trƣởng đơn vị 

thực hiện 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 Thủ trƣởng cơ quan 

quản lý nhiệm vụ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 21a: Thẩm định nvcm hoàn thành (đơn vị) 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Đơn vị thẩm định) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Địa danh, ngày      tháng      năm …. 
 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ QUYẾT TOÁN NHIỆM VỤ CHUYÊN 

MÔN HOÀN THÀNH 

(Tên nhiệm vụ) 

(Kèm theo Công văn số …/… ngày     tháng    năm     của đơn vị … về việc thẩm 

định kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành) 

 

I. Ý kiến thẩm định 

1. Mục tiêu hoàn thành 

2. Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

3. Phạm vi đã thực hiện 

4. Sản phẩm của nhiệm vụ 

- Sản phẩm trung gian 

- Sản phẩm chính 

5. Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

6. Kinh phí, nguồn vốn thực hiện 

7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

8. Ý kiến khác (nếu có) 

II. Đánh giá chung 

1. Thông qua:      

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung:   

3. Không thông qua:      

 (*) Trường hợp có ý kiến không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, 

bổ sung cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm định. 

 

 

  Thủ trƣởng đơn vị thẩm định 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 21b: Thẩm định nvcm hoàn thành (Thành viên HĐ) 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……, ngày      tháng      năm …. 
 

PHIẾU GHI Ý KIẾN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ QUYẾT TOÁN NHIỆM VỤ 

CHUYÊN MÔN HOÀN THÀNH 

(Tên nhiệm vụ) 

I. Thông tin thành viên Hội đồng 

Họ và tên: ........................................................................................................  

Chức vụ:  .........................................................................................................  

Đơn vị công tác: ..............................................................................................  

Chức danh trong Hội đồng:  ............................................................................  

II. Nội dung thẩm định: 

1. Mục tiêu hoàn thành 

2. Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 

3. Phạm vi đã thực hiện 

4. Sản phẩm của nhiệm vụ 

- Sản phẩm trung gian 

- Sản phẩm chính 

5. Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

6. Kinh phí, nguồn vốn đã thực hiện 

7. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

8. Ý kiến khác (nếu có) 

III. Đánh giá 

1. Thông qua:      

2. Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung:   

3. Không thông qua:      

 (*) Trường hợp có ý kiến không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, 

bổ sung cần ghi rõ ý kiến cụ thể đối với từng nội dung thẩm định. 

 

  Thành viên Hội đồng 

(ký, họ tên) 
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Phụ lục số 22: QĐ thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ hoàn thành 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-BTNMT  
 Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả và quyết toán 

nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành 

(Tên nhiệm vụ ....) 
 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ ….;   

…. 

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm    của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm 

vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Đơn vị…  tại Công văn số …    ngày      tháng    năm     về 

việc phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành…   ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả và quyết toán nhiệm vụ 

chuyên mônhoàn thành: (Tên nhiệm vụ…), gồm các thành viên sau đây: 

1. Ông/Bà .............(Chủ tịch Hội đồng) 

2. Ông/Bà.............(Phó Chủ tịch Hội đồng) 

3. Ông/Bà.............(Ủy viên) 

4. Ông/Bà.............(Ủy viên) 

5. Ông/Bà............(Ủy viên thƣ ký) 

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đánh giá toàn diện về kết quả 

và quyết toán hoàn thành của nhiệm vụ... và kiến nghị cụ thể làm cơ sở để Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét, quyết định. 

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trƣởng 

các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Lƣu: VT, KHTC. 

BỘ TRƢỞNG 
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Phụ lục số 23: Biên bản họp HĐ thẩm định nvcm hoàn thành 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày      tháng      năm       

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ QUYẾT TOÁN 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HOÀN THÀNH 

(Tên nhiệm vụ) 
 

 

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-BTNMT ngày … tháng… năm … của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc thành lập Hội đồng Hội đồng thẩm 

định kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành; 

Căn cứ Quyết định …; 

Căn cứ …. 

Hôm nay, vào hồi    ngày …/…/…. Hội đồng tổ chức họp thẩm định kết 

quả và quyết toán hoàn thànhnhiệm vụ … , cụ thể nhƣ sau: 

I. Thành phần tham dự.  

1. Hội đồng thẩm định 

- Số thành viên có mặt: … uỷ viên. 

- Số thành viên vắng mặt: … uỷ viên. 

2. Đại diện các đơn vị đề xuất nhiệm vụ, đơn vị liên quan. 

- Ông/Bà……; 

- Ông/Bà……; 

… 

II. Nội dung cuộc họp 

1. Thƣ ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

2. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp. 

3. Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

hoàn thành. 

4. Ý kiến các thành viên Hội đồng (Phát biểu tại cuộc họp và ghi phiếu ý 

kiến theo Phụ lục số 21b) 

5. Đại diện các đơn vị chủ trì tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Hội đồng. 

6. Thƣ ký tổng hợp, thông báo kết quả Phiếu ghi ý kiến thẩm định của 

Thành viên Hội đồng. 

- Thông qua: (số lượng) phiếu 

- Thông qua có chỉnh sửa, bổ sung: (số lượng) phiếu 

- Không thông qua: (số lượng) phiếu 

(Ý kiến thẩm định của các Thành viên Hội đồng kèm theo) 

7. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng:  

a) Mục tiêu hoàn thành 

b) Nội dung, phƣơng pháp thực hiện 
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c) Phạm vi đã thực hiện 

d) Sản phẩm của nhiệm vụ 

đ) Đơn vị thực hiện, đơn vị sử dụng sản phẩm 

e) Kinh phí, nguồn vốn đã thực hiện 

g) Thời gian thực hiện nhiệm vụ 

h) Ý kiến khác (nếu có) 

 

Cuộc họp kết thúc lúc …… cùng ngày./. 
 

THƢ KÝ HỘI ĐỒNG  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 



61 

 

Phụ lục số 24: Báo cáo thẩm định NVCM hoàn thành 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

(Đơn vị thẩm định) 

———————— 
Số: ……/… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

—————————— 
Hà Nội, ngày         tháng        năm 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành 

(Tên nhiệm vụ) 

 

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Quy chế quản lý tài chính 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm   của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán 

Nhiệm vụ … ; 

Theo đề nghị của Đơn vị … tại Công văn số … ngày      tháng     năm về 

việc phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành … ;  

Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định kết quả và quyết toán nhiệm vụ 

chuyên môn hoàn thành như sau: 

1. Sản phẩm của nhiệm vụ: 

STT 
Loại sản phẩm, hồ sơ, tài 

liệu 

Đơn vị 

tính 

Số lƣợng 
Ghi chú 

Đơn vị trình Thẩm định 

1      

2      

3      

...      

2. Giá trị quyết toán theo nội dung chi phí:  

Nguồn kinh phí/Nội dung 

chi phí 

Dự toán 

đƣợc duyệt 

(đồng) 

Giá trị quyết toán (đồng) 
Ghi chú 

Đơn vị trình Thẩm định 

Tổng số     

1. Nguồn..... 
  

  

- Chi phí lập nhiệm vụ 
  

  

- Chi phí thực hiện nhiệm vụ 
  

  

- Chi phí lập báo cáo tổng kết 
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Nguồn kinh phí/Nội dung 

chi phí 

Dự toán 

đƣợc duyệt 

(đồng) 

Giá trị quyết toán (đồng) 
Ghi chú 

Đơn vị trình Thẩm định 

- Chi phí khác 
  

  

2. Nguồn..... 
  

  

… 
  

  

… 
  

  

3. Giá trị tài sản hình thành của nhiệm vụ (nếu có): ..... đồng, trong đó, 

hình thành tài sản cố định là:... đồng  

TT 

Tên và ký hiệu tải sản; quy 

mô, công suất (riêng đối 

với thiết bị ghi rõ thêm 

chủng loại, xuất xứ, năm 

sản xuất) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Giá đơn 

vị (đồng) 

Tổng 

nguyên 

giá (đồng) 

Ngày 

đƣa tài 

sản dài 

hạn vào 

sử dụng 

Loại 

vốn đầu 

tƣ hình 

thành 

tài sản 

Đơn vị 

tiếp 

nhận sử 

dụng  

 TỔNG CỘNG        

A 

TÀI SẢN DÀI HẠN (TÀI 

SẢN CỐ ĐỊNH) MỚI 

TĂNG 

       

 …        

 …        

 …        

         

* Trường hợp tài sản liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc Bộ, tài sản có 

nguyên giá từ 500 tr đồng trở lên, có tài sản bàn giao cho địa phương, đơn vị 

chủ trì phải có phương án xử lý tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định về quản lý tài sản. 

* Nếu đã có Quyết định xử lý tài sản của nhiệm vụ/nhiệm vụ, dẫn chiếu số 

Quyết định về xử lý tài sản trong Quyết định này. 

 
CÁN BỘ THẨM ĐỊNH 

 

 

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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Phụ lục số 25: QĐ phê duyệt kết quả và quyết toán NVCM hoàn thành 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

———————— 
Số :            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

—————————— 
Hà Nội, ngày         tháng        năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành 

(Tên nhiệm vụ) 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn 

thuộc phạm vị quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Quy chế quản lý tài chính 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày      tháng    năm   của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Nhiệm vụ … ; 

Xét đề nghị của Đơn vị … tại Công văn số … ngày      tháng     năm  về 

việc trình phê duyệt kết quả và quyết toán hoàn thành nhiệm vụ … ;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn 

thành với các nội dung chính nhƣ sau 

1. Sản phẩm của nhiệm vụ: 

STT Loại sản phẩm, hồ sơ, tài liệu Đơn vị tính Số lƣợng Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

...     

2. Giá trị quyết toán theo nội dung chi phí:  
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Nguồn kinh phí/Nội dung chi phí 
Dự toán đƣợc 

duyệt (đồng) 

Giá trị quyết 

toán (đồng) 

Tổng số 
  

1. Nguồn..... 
  

- Chi phí lập nhiệm vụ 
  

- Chi phí thực hiện nhiệm vụ 
  

- Chi phí lập báo cáo tổng kết 
  

- Chi phí khác 
  

2. Nguồn..... 
  

… 
  

… 
  

3. Giá trị tài sản hình thành của nhiệm vụ (nếu có): ..... đồng, trong đó, 

hình thành tài sản cố định là:... đồng  

TT 

Tên và ký hiệu tải sản; quy 

mô, công suất (riêng đối 

với thiết bị ghi rõ thêm 

chủng loại, xuất xứ, năm 

sản xuất) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Giá đơn 

vị (đồng) 

Tổng 

nguyên 

giá (đồng) 

Ngày 

đƣa tài 

sản dài 

hạn vào 

sử dụng 

Loại 

vốn đầu 

tƣ hình 

thành 

tài sản 

Đơn vị 

tiếp 

nhận sử 

dụng  

 TỔNG CỘNG        

         

         

         

         

         

* Trường hợp tài sản liên quan đến nhiều đơn vị trực thuộc Bộ, tài sản có 

nguyên giá từ 500 tr đồng trở lên, có tài sản bàn giao cho địa phương, đơn vị 

chủ trì phải có phương án xử lý tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định về quản lý tài sản. 

* Nếu đã có Quyết định xử lý tài sản của nhiệm vụ/nhiệm vụ, dẫn chiếu số 

Quyết định về xử lý tài sản trong Quyết định này. 

Điều 2.Sản phẩm của nhiệm vụ đƣợc đƣa vào cơ sở dữ liệu, nộp vào lƣu 

trữ/bàn giao .... để quản lý và khai thác, sử dụng theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trƣởng 

đơn vị… và Thủ trƣởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: BỘ TRƢỞNG 

- Nhƣ Điều 3; 

- Bộ/ngành liên quan khác (nếu có); 

- Lƣu: VT, KHTC. 

 

 

 

  



65 

 

MỤC LỤC 

Chƣơng I QUY ĐỊNH CHUNG  ........................................................................ 1 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng  ............................................... 1 

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và quản lý nhiệm vụ chuyên môn  ........................ 1 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  ........................................................................................ 2 
Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt  .............................................................................. 4 
Điều 5. Quy trình xây dựng, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  .. 4 

Chƣơng II LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ 

CHUYÊN MÔN MỞ MỚI  ................................................................................ 4 
Điều 6. Đề xuất mở mới nhiệm vụ chuyên môn  ................................................. 4 
Điều 7. Thẩm định, phê duyệt danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới  .......... 5 

ChƣơngIII LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ  PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUYÊN 

MÔN  .................................................................................................................... 6 
Điều 8. Lập nhiệm vụ chuyên môn, trình phê duyệt  .......................................... 6 
Điều 9. Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn  .................................... 6 

Chƣơng IV LẬP, PHÂN BỔ VÀ GIAO KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NSNN 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN  .................................................... 9 
Điều 10. Lập kế hoạch và phân bổ dự toán NSNN hàng năm  ............................ 9 
Điều 11. Giao, điều chỉnh kế hoạch và dự toán  .................................................. 9 

Chƣơng V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN  ..... 10 
Điều 12. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  .......................................... 10 
Điều 13. Điều chỉnh, dừng hoặc tạm dừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  .. 11 

Điều 14. Bàn giao sản phẩm và nộp lƣu trữ  ..................................................... 12 
Điều 15. Chế độ báo cáo, thông tin  ................................................................... 13 

Chƣơng VI KIỂM TRA, NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN  ... 13 
Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị  ............................................................... 13 
Điều 17. Căn cứ để kiểm tra, nghiệm thu  ......................................................... 15 
Điều 18. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu  .......................................................... 15 
Điều 19. Trình tự, thủ tục kiểm tra  ................................................................... 15 
Điều 20. Trình tự, thủ tục nghiệm thu ............................................................... 17 
Điều 21. Chi phí tổ chức kiểm tra, nghiệm thu.  ................................................ 19 

Chƣơng VII LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ VÀ QUYẾT 

TOÁN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HOÀN THÀNH  .................................. 19 
Điều 22. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn 

hoàn thành  .................................................................................................................... 19 

Điều 23. Thẩm định và phê duyệt kết quả và quyết toán nhiệm vụ chuyên môn 

hoàn thành  .................................................................................................................... 20 

Chƣơng VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN  ......................................................... 21 
Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp  ...................................................................... 21 
Điều 25. Trách nhiệm thi hành  ......................................................................... 21 



66 

 

DANH MỤC PHỤ LỤC 

 

PHẦN PHỤ LỤC ............................................................................................ 22 

Phụ lục số 01: Danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới ................. 22 

Phụ lục số 02: Đề cƣơng nhiệm vụ chuyên môn đề xuất mở mới .................. 23 

Phụ lục số 03a: Ý kiến thẩm định danh mục nhiệm vụ chuyên môn đề xuất 

mở mới (đơn vị) .................................................................................................. 25 

Phụ lục số 03b: Phiếu ý kiến thẩm định danh mục nvcm đề xuất mở mới 

(Thành viên HĐ) ................................................................................................. 26 

Phụ lục số 04: QĐ thành lập HĐTĐ danh mục NVCM đề xuất mở mới ....... 27 

Phụ lục số 05: Biên bản họp HĐTĐ danh mục NVCM đề xuất mở mới ....... 28 

Phụ lục số 06: QĐ phê duyệt danh mục NVCM mở mới ............................... 30 

Phụ lục số 07: Thuyết minh NVCM ............................................................... 32 

Phụ lục số 08: Thuyết minh nhiệm vụ đặc thù ................................................ 35 

Phụ lục số 09a: Ý kiến thẩm định NVCM (đơn vị) ........................................ 37 

Phụ lục số 09b: Phiếu ghi ý kiến thẩm định NVCM (Thành viên HĐ) .......... 38 

Phụ lục số 10: QĐ thành lập Hội đồng thẩm định NVCM ............................. 39 

Phụ lục số 11: Biên bản họp HĐ thẩm định NVCM ....................................... 41 

Phụ lục số 12: Báo cáo kết quả thẩm định nội dung, dự toán NVCM ............ 43 

Phụ lục số 13: Quyết định phê duyệt nội dung và dự toán nvcm ................... 44 

Phụ lục số 14: Quyết định dừng hoặc tạm dừng nhiệm vụ ............................. 46 

Phụ lục số 15: Phiếu kiểm tra NVCM............................................................. 47 

Phụ lục số 16: Biên bản kiểm tra NVCM ....................................................... 48 

Phụ lục số 17: Báo cáo kết quả thực hiện nvcm ............................................. 49 

Biểu số 17.1: Tổng hợp giá trị thực hiện nhiệm vụ ........................................ 50 

Phụ lục số 18: Báo cáo kết quả nghiệm thu .................................................... 51 

Phụ lục số 19: Biên bản nghiệm thu niên độ................................................... 52 

Phụ lục số 20: Biên bản nghiệm thu nvcm hoàn thành ................................... 54 

Phụ lục số 21a: Thẩm định nvcm hoàn thành (đơn vị) ................................... 56 

Phụ lục số 21b: Thẩm định nvcm hoàn thành (Thành viên HĐ) .................... 57 

Phụ lục số 22: QĐ thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ hoàn thành ........ 58 

Phụ lục số 23: Biên bản họp HĐ thẩm định nvcm hoàn thành ....................... 59 

Phụ lục số 24: Báo cáo thẩm định nvcm hoàn thành ...................................... 61 

Phụ lục số 25: QĐ phê duyệt nvcm hoàn thành .............................................. 63 

 


	d6
	d7
	d8
	d9
	d92
	DungNVCM
	PKTr
	BBKTr
	d20
	NTHT
	d22
	PDHT
	PL1
	PL2
	PL3a
	PL3b
	PL4
	PL5
	PL6
	PL7
	PL8
	PL9a
	PL9b
	PL10
	PL11
	PL12
	PL13
	PL14
	PL15
	PL16
	PL17
	PL18
	PL19
	PL20
	PL23a
	PL21a
	PL23b
	PL21b
	PL22
	PL25
	PL23
	PL26
	PL24
	PL27
	PL

		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-02T16:34:32+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T09:59:06+0700
	Việt Nam
	Trịnh Thị Hương Thảo<tththao@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T11:56:57+0700
	Việt Nam
	Trần Quý Kiên<tqkien@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T14:01:44+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T14:01:50+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T14:01:56+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T14:02:03+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-01-03T14:02:11+0700
	Việt Nam
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




